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TIỀU-SỬ ÔNG LA FONTAINE 





LA FONTAINE.— Ông Jean' de la FONTAINE, sinh tại 
(háteau-Thierrg năm 1691, chết tại Paris năm 1695. Cụ thân- 
sinh ra âng uốn làm kiỀm-lâm, trước định cho ông đi học đề làm 
nhà thầu, song ông không có đủ tư-cách theo đạo tu-hùnh, cho 
nén lai bổ trường nhà dòng mà học khoa hình-lnột. Cha thấu 
tính bông-lông bèn lấu oợ uà nhường chức kiềm-lâm cho, nhưng 
ông ba [tonlaine không phải là một bậc quan-lai hoàn-tloàn tư- 
cách, mà cầng chẳng phải là một người giữ được gia-đạo. Sau 
bỏ sã chức pà quên cứ 0ợ. Nguyễn ông La Foniaine có ba tật, 
kiiến nên người gia> trưởng rất xấu, một là tật mê X»3 hai lờ 
tật biếng-lười, ba là tật hau làm thơ. 


Thích làm: thờ. từ thuở 32 tuôi. Về sau gặp đug}⁄/ quan hô-bộ 
Fouqtei là một người quuền-thế to, lắm của mử lại hàu hậu-đãi 
những người hau chữ 0à có tài, mới cấp cho ông ba Foniaine 
trrỗi nếm: 1000 livres. Cứ ba tháng mội kỳ ñ lĩnh tiền, bắt phải uịnh 
mót bài thơ làm biền-Ìai. 

Từ lúc ông La Foniaine gên được nơi ăn chốn ở, mới làm ra 
những thơ nàu, đị-thường như trò đùa-bỡn, mà xem ra nghĩa- 
lú sả sắc pô cùng, ngàu nau ở bên nước Pnáp lấu làm sách học, 
ai d¿ đều biết thuộc lòng. 
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Tập dịch-oăn nàu tôi làm ra kề đã lâu năm lắm rồi, khỉ còn 
tt tuôi, chưa làm oăn oần bao giờ, mà đọc qua thơ La Eontaine 
cũng phải cảm-hứng, chấp chẳnh nên oần, inụ lắm cân ăn eôn 
lấc-cấc lắm, nhưng các bạn độc-giả, cũng nhiều ông xét quá rông 
cho là dụng công dịch lấu đúng. Đúng đâu là đúng cái tính-thần, 
chứ không có nề gì những chữ hồ đôi làm sư-tử, cái gay đỗi ra 
con chó, khiến cho những người thẳắt-mắt được môi cuộc DHI, 
ngồi soi-bói từng câu từng chữ, mà kề được ra có ba bốn chôỏ 
địch làm. bu) 


Ỉ Những chỗ sai lầm đó, trong bản ïn nàu cũy ng xin cứ đề 
ngu0ên không dám chữa. Lạt tr: thêm cả Ä0ty6;-Sê tiếng Pháp 
ra cho. qt nấu có thê khảo xét. 











LA CIGALE ET LA EOBĐRMI 


La (iơale ayanl chantẻ 
touf Létẻ, 


hnd la bise fuf venue; 
'un seuÌ pelHlf morceau 
“”Mmouclie on de vermiSseau ; 


[la priant de lui prêter 

Quelque ørain pour subsisfer 
Jusqưà la saison nouvelle. : 

«(jJe vous palerai, lui dit-ele, 
Avant Voút, foi: danimail, 

Intéiêt et principal ». 

La fburmi nesE pas prêleuse; 

Œest là son moindre défaut. 

« Que faisiez-vous au teraps: chaud ? 
Dit-elle à cette empruntêuse. 

— NuIt et Jour, à touf xenant 
"Jerchantais, ne vous.đéplaise. 

— Vous chantiez? jJen suis forf aise. 
EL bien dansez maintenanl », 
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CON VE VÀ CON KIÊN 


VWe sâu kêu ve ve, 

_ =Suốt mùa hè, 
Đến:kỳ gió bấc thôi, 
Nguồn cơn thật bối-rối. 


ưa." ".ˆ ~ 1 tvẺ Ề 
Một miếng cũng chẵng còn, 
“Buôi bọ khỏng một con. 


Vác miệng chỉu khúm-núm;`. 
Sang chị kiến hàng-xóm. 

Xin cùng chị cho vay, 

Giăm ba hạt qua ngày. 


— Từ nay sang thung hạ, : 
Em lại xin đem trả. 
Trước thu, thề Đât Trời Ì 
Xin đủ cả vốn lời. 
Tính kiến chét vay cậy, 
Thói ấy chẳng hề chỉ. 
-- Nẵng ráo chú làm gì ? SA 
[iến hỏi Ve như vậy. -`⁄ 
Vè rằng : cờ 
4 -:£ — Luôn đêm ngày, ˆ S⁄⁄$ 
"Tôi hát, thiệt gì bác; s6 cý 
Kiến rằng : “e: 
— Xưa chú hát) ” 
Nay thử múa coi đây. 
( 
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EE PETLT POISSON ET LE PÊEGHEUR 


Sả - : | : — 
Pelit polsson deviendra grand, Ko vi 


š+Pourvu que Dieu lui prête vie ; 
Mais le làcher en affendant, 


Je tiens, pour mọi, que € est folie : : 

Car, de le ratfraper, 1l n 'esl pas trop certain. 

Ứn carpeau qui ñ étaïE ©ñcore que fretin, 

Eut pris par n pêchenr au bord đune riviẻre. 
«out fait nombre, difÌ homme, en voyant son butin ; 
Voilà commenecernent de chère et de festin ; 
Mettona-le en nofre gibecière ». 

Le pauvre carpillon lui dit en sa manlère: 

(«Que feriez-vous de mol? je ne saurais founW 


_ An plus quune demi-bouchée ? 
LaÌssez-mol carpe devenIr: 

cỦé seral par vous repêchẻe. _ 
-Quelque øros partisan mm 'achẻtera tiŠš cher ; 


Au lieu guìÌ vOus en fauf chercher 
Peut-êfre encor cenï de mà faile 


Pour faire un plat: Quêl plaf f croyez-mol, rien qui 
_ vaille. 


— Rien qui vailie? lết bien! soiït, repartit le pêcheur; 
Poisson, mon bel ami, qui faltes le prêcheur : 

Vous irez dans la poêle; et vons aurez beau dire, 
Đès ce soïr on vous fera frire », 

Un tiens vaut, ce đit-on, mienx que deux fn [lauras: 


Iun est sũr, Ứaufre ne Ÿest pas. 
p 





T5 h- > TH na masan ï ——-——— - màn `... Ÿẽ.. san. se 
TỊ 
\ lÌ 
ị 


.—~ 


CON CÁ NHỎ VÀ NGƯỜI ĐĂNH C 


Miễn là cá sống dưởi hồ, _— 
Côn-con cũng eó ngày to kếch-xù. 
Nhưng mà éá đã cắn cu (cáu), 
Thả ra tôi nghĩ còn ngu nào tầy ! 
Mỗi thốc câu lại được ngay, 
Cá chẻp nọ lúc ngày còn nhỏ. 
Mắc lưỡi câu anh nọ bên sông. 


Người rằng: : 
x. — Thôi cũng là xong, 


Chẳng chỉ cũng miếng ở trong đĩa đây. 
Sao bằng ta bỏ ngay vào rỏ. 
Cá chép con lại nó mồm kêu: 
— Thân tôi phóng được bao nhiêu, 

_ Chẳng qua nửa miếng là nhiều chứ chi? 

_ Xin“ông đợi đến khi tôi lớn, 

_ Tôi lại đây đề đón ông câu. 

° Đắt tiền cñng có người thầu (mua). 

ị Chẳng hơn cá oắt phải cần hàng nghìn. 
Mà hồ dễ đã nên một đĩa, : 
Án chua mồm thấm-thía vào đâu. 
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Người rằng: 
— Dầu chăng thầm đầu. 


" — 


Hổi anh cá oắt ra mầu khôn-ngoan. 
» Thôi anh hãy khoan khoan lời tán, 
4 Bữa chiều nay tạm rắn ăn chơi. 


Gà chuồng ai thả đuôi chơi, Z(VM Z/1 
Biết đâu cá nước chim trời mà fin, 2|” 2 
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LE LOUP*ET:LE'CHIEN 


Š Un lop navait que lẻs os et la peau, 
lanl les chiens faisaient bonne øarđe: 
Ce.loqp rencontre un dogue aussE)fồuissant que beau, 
Gras, poll, SỦI s élait fourvoyẻ par.rnéøarde, 
Lattaquer, le metfre en qu#—Èfeis, 

Sire loup Ïeat fail volontierä} 
Mais 1Ì faHait Hvrer bataMeý 
ft le màtin était de taille 
Â se đẻfendre hardiment.á 
»:Le loup done Vaborde humblement, * 
Isnfre en propos, et lui fait compliment 
SITF son embonpoint qưil admire. 
«1l ne tiendra qưà vous, beau Sire, 
Dêtre aussi gras que moi, lui repartit le chien. 
Quittez les bois, vous ferez bien : 
Vos parells y sont misẻrables, 
Cancres, hẻres et pauvres diables, 
Dont la condition est de ›nourir de faïm. = 
Car quoi! Rien đassuré ; point de dranche lippée: 
Tout à la pointe de lépée. 
Suivez-moi, vous aurez un bien Ấy NÊN: desfin ›. 

- Le loup reprit: c€Que me faudra-t-il faire 9 
— Presque rien. dit le chiền, donner la chasse 4uX Øens 
Portant bâtons ef mendiants ; 

Flatter ceux du logøis, à son Inalre complaire ; 
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CHO RƯNG VÀ CHO GIỮ NHÀ 
Chó rừng kia xương ngoài da bọc; 
Bởi chó nhà sắăn-sóc trông nom 
Bữa kia:ðặp một chó xồm, 


Tròn quay-béo mượt, phải hôm chạy quàng . 
Chó rừng cũng tính choang miột mẻ, 
Vö'ành kia mà xé thịt ra. 
`Ngặt rằng chó lớn thực-thà, 

Ví bằng đấu sức ai đà đám đoan 
Răng chó rừng quyết toan được trận, 
Sơn-cầu ta đành phận khiêm-cung. 

Lai gần rủ-rÏ nói cùng, 

Khen anh chó nọ mượt lông đây mình. 
Chỏ rằng: — Ví tiên-sinh muốn vậy, 

Có khó chỉ việc ấy mà thèm, 
Ngài nên từ chốn sơn-nham, 
Là nơi kham khô ở làm chi đây. 
Gây lõ thịt một dây cùng kiết, 
Các ông đây thảm-thiết đói dài. 
Đươc bữa hôm khỏ bữa mai, 

Tháng ngày chăm chắm miệng nhai vẫn thèm 
Cứ theo ta thử xem một chuyến, 

Chó rừng bèn øa chuyện một khi;- 
Muốn được vậy, phải làm øơì 2 
Đáp rằng: — Công việc khó chi đâu mà : 
Đồ rách-rưới đi qua cửa ngồ, 
Thì sủa ran đuồi nó ởi xa ; 
Nơay ngày nịnh hót chủ nhà, 
Vậy đuôi mầng rỡ ải mà chẳng thương. 





Mioyennant quoÏi voftre salaire 
Sera force reliefs de toutes les facons 
Os de poulets, os de pigeons,. 


_ans parler de maimle caresse ». 


Le loup đéjà se forge une félicitẻ 
(QQưỉ le fai( pleurer de tendresse, 

Chemin faisant i] vit le col du chien:peléẻ, 
« Qu'est-ce là ? lui dit-il. -— Rien.— Quoi 
|rien? — Peu'de chose. 
— Mais encor? — Le coiler`dont je suis 
[attachéẻ 
De ce que vous voyez est peut-être la 
_ [cause. 
— Attachẻ ? dịt le loup; vous ne courez 
Idonc pas 
Où vous -vyoulez ? — Pas toujours ; mais 
|qumporte 2 


'— llimporte sỉ bien que đe tous vos repas 


Je ne veux en aucune sorte, 

l2 ne youdrais pas même à ce prix un. 
|trésor »L 

Cela-“ dit; maitre loup senfuit, et courf 
[eneore. 











Chỉ có vậy bữa thường cơm cháo, 

Thịt cùng gà xương-xầu thiểu chỉ. 
Lai còn chủ mến vuối-ve. 

(hỏ rừng ưng vậy theo đi nửa đường. 
Chợt nom thấy một khoang cô chó. 
Hỏi khoang øì, thì nó chối không. 

Hỏi đi hỏi lại kỳ cùng, 

Cho ra cái vết trụi lông là gì. 

Chó một mực lì lì chẳng nói : 
“Cái vặt này, ngài hỏi làm chỉ 9 
_đải tam hỏi lại hỏi đi, 

Thì ra vết xích còn ghi rành rành. 

— Chết nổi ! thế ra anh phải buộc l 
Muốn chay dong không được hay sao ? 
Chó rằng: — Buộc mãi đâu nào, 
Họa là mới xích chắng bao lâu mà. 
— Dẫu chẳng mấy cũng là phải xich, 
Cải tự-do, gì thích cho tầy l 
Thôi thôi, mặc bữa no say, 
Ngàn vàng hồ đề sánh tầy thánh-thơi Ì 
Chó rừng chạy riết một thôi. 
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LE LOUP ET LE CHIEN MAIGRE 


Auftrefoils Carpillon fretin 

Eut beau prèẻcher, iÌ eut beau -dire; 

Ôn le mit dans la poêle à frire. 

JXje 8s voir que lâcher ee quon a dans la main, 

ve / 80: espơir de ørosse aventure, 

Est imprundence toute pure.Ý 

Le-pêcheur eut raison; Carpillon newt pas tort. 

Chacun đit ee quil peut pour défenärẻ sa vie. 

Maintenant 1Ì faut qne ]appuie 

Ce que javaneali lors, de queÌque trait encor. 

Cer(ain loup, aussi sót que le pêcheur fut saøe, 

Trouvant un chien hors du villaøe, 

Sen allait Vemporter ; le chien représenfa 

Sa maigreur: « là ne plaise à votre seigneurie 

1e me prendre en cet état-là ; 

Attendez: mon maiftre marle 

Sa file unique; et vous ]ugez 

Quétant de nøce, ïl faut malgré moi que jengraisse ›. 
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CHÓ RỪNG VÀ CHÓ GIỮ NHÀ CÒM 


Mới rồi kề chuyện cá con, 
Kêu-ca tán-tụng nỉ-non hết lời, 
Mà sau cổng phải vào nồi... _ 
Con gà đã nhốt chuồng rồi chớtha~  * 
Thả ra mà đuôi ai mà, | 
Dại ngây vô giá, thực là nên chê. 
- Người khôn cá chẳng đại øÌì, 
Thủ-thân là nghĩa, ai thì chẳng siêng. 
Giải cho nghĩa ấy phân miếng, - 
Nên đem chuyện nữa kề thêm:sau này : 
Chó rừng kia mới dại thay l 
triặp muông gia-cầu ở ngay công làng 
Đã toan quắp lấy gọn-gàng, 
Nó mồm chó lại kêu van còn gầy : 
— Xin ngài hãy xả thân này, 
Đề chờ ông chủ tháng này cưởi con. 
Cô tôi gặp hội đào-non, 
Dụng này no béo chẳng còn thiếu chỉ, 
Lư 
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Le loup le eroit, le-loup le lalsse ; 


Revient voir sĩ son chien n'est poInt meilleur 


[à prendre. 


Mais le drôle était au logis. 


II đit au loùp par un treillis: 


‹ Âm, je váais sorlHir; ef, s1 fu veux attendre; 
Le portier du logis et moi \ 
Nous serons tout à Yheure à toi». --. 

Ce portier du logis èfait un chien énorme;, 


_Expédiant les loups en forme. 


Celui-ei sen douta. « Serviteu£ an porftier », 

Dit-i. EtLde courir. H était fort agile; 

Mais il n'était pas fort habile: 

CŒe loup ne savai pas encor bien son 
[métier. 


\ Â ` 
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Chó rừng tin vậy tha đi, _ 

Cách chừng mấy bữa rồi thì lại sang. 
Xem gầy hay béo cho tường, 

Ai hay chó lần gậm giường nọ ra. 
Cách trong-bờ giậu nói qua: 

— Đợi đây một lát tôi ra bây giờ. 
Anh bằng lại có lòng chờ, 

Cả anh Thủ-hộ cũng đưa ra chảo, 
Thúủ-hộ là chó dữ sao, 

Chó rừng vùng ấy con nào cũng kinh, 
Anh kia nghe vậy biết tình, 

Chào qua Thủ-hộ chạy nhanh vô rừng, 
Đà nhanh mà dại vò chừng, 


SàI-lang mà lại chưa từng mưu-gian. 
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LÂNE VÊTU DE LÁ PEAU DU LION 


De la peau du lion Vâne sétant vêtu 
Etait craint partout à la ronde; 

Et, bien quanimal sans vertu, 

HH faisait trembler tout Ìe monde. 

Ứn pelit bout đoreille échappa par malheur, 
Đécouyrit la fourbe et Ÿerreur, 

Martin ñt alors son ofliee. 

Ceux qui ne savaient pas la ruse eÍÌa malice 
S3 étonnaient de voir que Marlin — 

Chassât les lions au moulin. -*- 

Force gens font du brui( en France 

Par qui cet apologue est rendu familier. 

Ủn équipage cavalier 

Fail les trols quarts de lenr va!llan ›:e. 
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CON LỪA ĐỘI LỐT SƯ-TỬ 


RNEEE—=——- =. “ “m 


Con lừa kia đội da sư-tử, 
„ Khắp một vàng tưởng dữ đều kinh,. 

— „Tuy rằng là vật đảng khinh, 

Mà ai cũng sợ oai lĩnh con lừa." 

Rủi phải khi tai thò một mầu, 
Lòi ngay ra điên-đủo khi-man. 
Chó kia chạy đuôi sủa ran, 

Làm cho ai nấy nội cơn tức cười. 
Cách giả-hình raấy người đã biết, 
Thấy mãnh-sưr chạy riết trong đồng. 

Thì ai cũng lấy la-lùng, 

Mãnh-sư đề chó đuôi cùng thế nhưng ? 
Xét lắm kẻ lây lừng trong cổi, 

Cũng chẳng qua giá-dối như lừa, 
-Nghênh-ngang hống-hách gió mir4„ 
Chẳng qua đội lốt đề lừa người ngây. ˆ 


ZÊ Nộn, 
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: LA GRENOUILLE QUI SE VEUT FAIRE 
AUSSI GROSSE QUE LE BŒUE 


Une grenomille vit un bœuf 
Qui lui sembla de belle taille. 
I.He, quí nétait pas ørosse en tout comme un œuf, 
Envieuse, s”étend, et s*enfle, et se travallle 
Pour éøaler lanimal en ØTOSSeIT, — 
>Đisant: « Regardez bien, ma SŒUT, 
Est-ce assez? Difes-moi. Ñ'y suis-je point encore? 
-—= Nenny. — My voici done? — Point du tout. 
[—MYy voilà ? 
— Vous nen approchez poim ». La chétive pécore 
Senia sỉ bien quelle creva. 
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus 3aøG8: 
“Tout bourgeois veut bảtir comme les grands 
_ [selgneurs ; 
Tout petit prince a des ambassadeurs ; 
Tout marqis veut ayoir des pages, 





CON NHẢI MUỐN TO BẰNG CON BÒ 


Con nhải nom thấy con bò, 
Hình-dung đẹp-đề, mình to béo tròn. 
Nhái bằng quả trứng tí-hon. 
Lại toan cố sức bằng con bò vàng. 
Ngậm hơi, cô bạnh, bụng trương; 
Kêu: — Chị em đến xem tường cho ta. 

Đã băng chưa, chị trông, nà Ì 
"Bạn rằng:— Còn kém.— Nhái đà phông thêm; 
Hỏi rằng: — Được chửa; chì em? 

Ban rằng:— Chưa được; phồng thêm ít nhiều, 
— Chị ơi l còn kẽm bao nhiên ? 

Bạn rằng: — Còn phải phồng nhiều. Kém xa l 
Tức mình, chị nhái oắt ta, 

Lại phồng bụng quả vỡ ra chết liên. 
_Ở đời lắm kẻ thật điên, 

Sức bèn lại muốn tranh tiên với người. : 
Dại thay những thỏi đua đòi 

Vịnh øì cúộc rượu trận cười mà ganh, 
Đề cho cơ-nghiệp tan-tành. 
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LE LOUP ET LA CIGOGNE 


Les loups mangent øloutönnement, 
Un loup done, étant de.frairie, 
Se pressa, dit-on, tellermment 
Qul en pensa perdre 5A VIe. 
Ứn osÌutdemeura bien avantau øosier. 
Je bonheur pour ce loup, qui ne 
[pouvait crier, 
Pres de là passe une eigoøne. 
1Ì lui fait siơne, elle aceourt. 
Voilà 'opératrice aussitôt en besoøne. 
EHe relra Ïos; puils pour un sĩ bon 
[tour 
He demanda son salaire. 
(€ Votre salaire? dit le loup, 
Vous riez, ma bonne cormmère. 
Quoil ce nesft pas eneore beaucoup 
JJavoir de mon øØsier reliré votre 
[eou ? 
Allez, vous êt&s une Ingrale : 
Ne tombez jamais sous ma paffe » 





CON GHÓ RỪNG VÀ CON CÒ 





Chó rừng tham ăn hay nuốt vôi, 
Nhân một khi vui hội anh em. 

Miếng ngon đương lúc miệng thêm, 
Chưa trôi miếng ðối đã thêm miếng đầu, 
Phái cái Xứơng mắc sâu trong họng, 
Phúc mười đời cò bồng đi qua. 

Chó rừng mới gật chị ta, 


Đến ngay thò mỏ gắp ra một hòn, 


















Xong công việc, cò còn tính giá, 
Chó rừng đà chẳng trả trên công, 
Lại còn ơn vô như không: 

— Đầu mày trong cỗ họng òng mới rồi. 
Đã thoát khỏi thì thôi; phúc-đức Ì 
Lai chửa mừng còn chực đòi công. 

Bội ơn í cút thẳng cho xong; 


Chớ hề đến trước mặt ông mà ngầy Ï 
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LÀ POULE AUX (ŒEUFS DOR 


[/avarice perd touL en- voulant touf 
[gagner. 

Je ne veux, pønr le tẻmoigner, 
Que celui đont la poule, à ee que địt 
[la fable, 
Pondait tous les jonrs un œuf đòor, 
1Ì crut que dans §o¡i eorps elle avait 
_ [un trésor. 
H la tua, Ïouvrit, et la trouva sem- 
[blable 
À celles dont les œufs ne lui rappor- 
[faient rien, 
Šétant lui-même ôté le pÌns:beau 
[de- son bien: 
Belle leceon pour les øens chiches! 
Pendant ces derniers femps com- 
|bien en a-l-on vus 
Qui du soir au matin sont pauvres 
| [devenus, 
Pour youloir trop tôt être riches. 


CON GÀ ĐẺ TRỨNG G VÀNG 


Tham thì thâm, cô-nhân dạy 


|thếể,. 
Lấy chuyện gà ra đề răn đời, 


Đem câu bi:a đặt kê chơi: 
Môi hôm gà nọ để rơi trứng vàng 


Chủ ngở cỏ báo-tàng trong 


[bung, . 
Mo phăng ra chắc cũng mau 


| giàu, 
À1 nơờ có cóc chi đâu, 
Gà thường cũng 


dấu, 


ậYy, khác nhan 


[chút nào, 
Chủ biết dại, kêu gào tiếc của 









Làm gương soi cho đứa tham- ụ “3 
[tâm, j V/V 
Mới đây có kẻ nghĩ lầm 
Được mười lại muốn ngay lrăm : 
2 


[ngay nghìn. 
Trơ ra hết nhãn ngồi nhìn 
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LES VOLEURS ET LÂNE 


our un âne enlevẻ deux voleurs se 
|battaient ; 

I/un voulait le øgarder, Ïanutre ie voeulaIt 
[vendre. 

Ta di, que €oups de poing trottaient, 


Et que nos champions Songealenft à se 
= |défendre;, 


Arrive un` troisiẻme larron, 

Qui saisit maitre AHboron. 

Lâne, cest quelquefois u„ne pauvre 
Tprovince. 

Les voleurs sont teÌl et.fel prince, 

Comme le Transylvain, le Turc et le 
[Hongrols : 

Au lieu de deux jen ai renconfrẻ trols: 

H est assez de celte mar chandise. 


De nu] d'eux niest SOUV ent la provinee 
[conqulse : 


Ứn quart voleur survienL qui Ìes- ae- 
F vy [corde net 


En se saisissant du baudet. 
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HAI THẰNG ĂN TRỘM 
VỚI CON LỬA 


Vị con lừa, của vừa ăn trộm, 
Hai đứa gian đánh lộn cùng nhau, 
Thằng này muốn đề về-sau, 
Thằng kia muốn bán clo mau lấy tiền. 
Khi hai cậu huyên-thiên ầu-đả, 
Anh đấm đau anh đá cũag già. 
Xây thằng ăn cắp thứ ba, 
Ở đâu lại phống lừa ta tầu liền. 
Con lừa đó như in mội xứ. 
Mấy ông vua tranh cự cùng nhau, 


Tự dưng người ở đâu đâu, 
Cướp phăng xứ ấy đem câu giảng hòa. 
Thế là trơ mắt thỏ ra. 
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LE.LIÈVRE ET LA TORTUE 


n Rien ne sert de courir: ¡] faut partir à point. 
1e liêvre et la tortue en sont un témoignaøe.. 
‹ Gageons, đit celle-ci, que vous natteindrez 

|poinf 

S1 tột que moi ce but.— Sĩ tôtI Etes-vons saøe? 

Repartit Vanimal léger. 

Ma commère, iÌ vous faut purger 

Àvec quatre grains d'ellẻbore 

— »4Ø©ê OUL hon, je parie encore », 

AinsIl fut fait. et de fous deux 

Ôn mi prẻs du bu! les enjeuxs. 

SAVOiT quoi, ce nest pas Ïaffaire, 

Ni de quel juge lon eonvint. 

Notre liêvre navait que quaftre pAaS à fÍarre; 

Jentends de ceux qưïÌl fait, lorsque, pres d'être 

[atteint, 

lI séloiøne des chiens. les renvoie aux calenđes 


_T 


2L leur fait arpenter les landes. 
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CON THÔ VÀ CON RỦA 


Đi cho sớm, việc gì tất-tä 

Chuyện Thỏ Rùa nghĩ đã hay thay! 
"Rùa kia gọi Thỏ bảo: 

— Này, 

ˆ Thi cùng ta chạy từ đây qua đường.: 
Thỏ báo Rùa: 

— Chị thường hóa đai 
Hãy uống xong thuốc tầy vài liều 
Họa chăng ta có nhận keo. 

Hùa càng thách tợn, giải treo thật nhiều 
Thỏ tức khí bao nhiêu cũng đắt; 
Đem giải kia mà đặt bên- đường. 

Những øì lọ kề dài dang; 

Ai ngồi chủ cuộc, phân tường nởỏi chỉ, 
Thỏ ra sức chỉ đi ba bước, 

Là đến nơi lấy được như không, 
- Vội chỉ mà chẳng thong-dong 


Vừa đi vừa bỡn cũng không chậm øì. 
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Avant, đis-]e, du femps pour brounfter;, 
Pour dormir ef pour écoulter 

Eoù vient le vent, !l laisse la tortue 
AlIler son train de: sénalteur. 


Elle part, elle siéýertue; ;Z+ ⁄/. 


Elle se hâte ayec-lenteur. 
Lui cependant' méprise une telle 
|yictoire, 
Tient la øgageure à peu de glolire 
Croit gu1l y va de son honn€ur 
De partir tard. H broute, 1Ì se repose, 
lÏ samuse à fout aufre chose 
Quà la øageure. AÁ la fñn, quand 1Ì viÍ 
Que Fautre touchait presque an boul 
|de la carrière, 
H partit comme un trait; mals Ìes 
[élans quil f1 
Furent vains : la tortie arriva la 
|première. 
«(Hé bien! lui crlia-t-elle; avais-je 
_ [pas raison ? 
De quoi vous-sert votre vitesse ? 
Mioi, emporter † lSt que seraif-ce 
Si VOUS.Dorllez ứ”ne Inaison ? » 
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Đứng gậm có, có khi củng sớm, 
Mặc kệ Rùa, Thỏ hợm ta đây, 
Chàng-dàng chân dép chân giầy 
Trong khi Rùa nọ ai hay vội-vàng, 
Biết thân nặng lại càng cố gắng: 
Cứ từ-tù dảo cẵng bước lên. 
$á chỉ thân phận Rùa hèn, 
Thỏ -càng đủng-đỉnh ở bên vệ đường,. 
Nhường chay trước thêm cảng danh-giảa: 
“Muốn lúc nào mà chả đến nơi: 
Vừa đi, vừa nghỉ, vừa chời; 
Nghe hơi gió thôi, xem trời kéo mây, 
Rùa thấm-thoát đến ngay trước đích 
Thö vội-vàng một mạch chồn chân, 


Nhưng mà chửa được đến gần, 
Thì Rùa đã tới nơi ăn giải rồi. 
Lại còn nhiếc một hồi: — Chủ Thỏ, 
Đã bảo mã, nhanh có làm chỉ | 
Xi chăng nhà cũng đội đi. 
Như ta đây nữa, chú thì bước sao? 





LE COQ ET LE RENARD 


Sur la branche dun arbre était en 
\ Isentinelle 

Ứn vieux eoq adroit et matois; 
€Frẻre, dit un renard adouecissant 
[sa Ø1X, 


Nous ne sommes plus en quẻerelle: 


Paix gẻnérale cette fois. 
Je te viens Ïannoncer; đeseends que 
|]e Eembrasse. 

Ne me retarde point, de grâce: 

Je dois faire auJourd°hui vingt postes 
[sans manquer. 

Les Hens ef foi pouvez vaquer 

Sans nuÌÌe crainfte à vos affaires; 

NOUsS vVOuUs V Servirons en Írères. 

Faites-en les feux đẻs ce soir; 

EL cependant viens recevoir 

Le baiser damour fraternelle. 


— Âm, reprit le coq, Je ne pouváis 
|jamais. 
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CON GÀ TRÔNG 
VÀ 
_CON HÒ-LY 
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Trên cành cây con gà trồng đâu, 
Đã khôn-ngoan lại láu việc đời.. 
Hồ-li đến ngọt mấy lời: 
— Đôi ta hết giận, tới thời hàa-an. 
Nay trong khắp thế-gian thâm-ái 
Tình anh em tôi lại thưa anh 
Xuống đây hôn cái tỏ tình; 
Trăni nơi còn phải chạy nhanh mới 
[cùnø, 
Bầy mặc sức vẫy-vùng đi lại, 
Tôi với anh hết hai lần nhan, 
“Từ đây anh chớ lo-âu, 
Khi nào`có việc muốn cầu đến em, 
Gợi một tiếng ngày đêm cũng lại, .' VỀ: | 
-Xuống đây hôn gọi ngãi đồng-bào. 
Gà rằng: 


— Mầng rỡ xiết bào! - 
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Apprendre nne plus douce et meil- 
leure nouvelle 
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Que celle 
De cette palïx. 

E ce m'est une double joie 
De-la tenir de toi. Je vois deux 
S2 [lévriers 
Qui, Je massure, sont courriers' 
Que pour ce sujet on envoie.- ' 
llã vont viie, eL seron(t đans un 

[momenE à nous. 
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Je descends, nous pourrons nous 
[entrebaiser tous. 
— Adieu, đit le renard.-ma traife esf 





| |longue à faire: _ ` 

ï .\f ` 4% Ta ' h) d 3 ®*Ö Ì( 

| NOUS nous réjouirons du succẻs de 

_ [laffaire 
Ứne aufre fois». 1e øalant aussitôtf 
Tire ses ørèøues, øagne au haut, 
Malcontent de son strataøème; 
Et nofre vieux coq en soi-même 
Se mIÍ à rire de sa Dpeur: 

thờng cest double plaisir de tromper 

| ề [le trompenr. 
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Tin này biết lấy cách nào tổ vui9 
Lời anh nói thì tôi thêm trọng. 
Kìa ngó xa thấy bóng chó săn, 

Hai anh đương chạy tới gần 

Ý chừng cũng một tỉn thân-ái này. 
Đợi (ôi đó xuống ngay lập tức, 
Đề bốn ta cùng được hôn nhau... 

Hö-li nghe chửa rứt câu, 
Vội vàng một mạch cắm đầu chay 
.'[nhanh. 
— Thôi anh nghỉ đề dành khi khác, 
Kẻo em còn-ehay các nơi-xa. 
Nói rồi cẳng bốn chân ba, 
Nghĩ mưu không đắt, Hồ ta giận. 
[mình. 

Gà thấy hắn thất-kinh đắc-ý: 

Lừa thẳng gian thích-chí dường 
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[—# GEAI PARE DES PLUMES 


_DU PAON 


Un paon muait, un:'g6al prif son 
_ 3 : [plumage ; 


Puis après se Ïaccommoda; 
PuIs parmi-dautfes paons tou†t ñer 
bi [se panada,. 
Croyant être un beau personnaðe. 
Quelqu un le reconnut: i11 se xvil 
[bafoué, 
Berné, sifié, moquẻ, joué, 
EL par messieurs les paons plumé 
[d'étrange sorte ; 
Mềme, vers ses pareï]s s étantréfuglé 
H fut par eux mis à la porte. 
deux pieds 


ll est assez de gøeäls:à. 
_ [eomme lui 


Qui se parentsouvent des dépouiiles 
[dautrul 

Et que len nomme plagiaires. 
Je m en'` tais, et ne veux leur causer 
[nul ennui: 


Ce ne sonf pas là mes alffaires. 







-SÀO MƯỢN LÔNG CÔNG 





















Công đôi lông, Sáo liền nhặt lấy, 

Đem lên mà cắm bậy vào mình: 

Cùng công đi diện vung-vinh; 
Coitronø bộ-Hch cótinlikhoe-khoang, 
Đàn công thật; biết chàng øgia-mao, 
Xúm nhau vào bảnø-nhạo mội phen; 





| Đánh ehõ một tràn huyên-thiên; 
_ Mô cho trụi đến lông đen của mình. 





| | Sáo bấy giờ nghĩ tình đồng-loại, 

_ Về bọn nhà, chúng lại đuôi đi, _ 
Ngẫm xem trong bọn văn-thi, 

Biết bao tài mượn, thiếu chi tá-gà, | 


Đầu thế vậy, đây ta mặc sức. 
Nói làm chỉ cho cực lòng người. 
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LE COCHON, LA CHÈVRE 
ET LE MOUTON 


—— 


Ứne chèvre, un mouton, avee un cochon gøras, 
Montéš sur même char, sen allaientrà la 
_ “Hoire. 
Leur divertissement ne ]es y portaït pas; 
Ôn s'en allait les vendre, à ee que địt Phístoire: 
Le charton navait pAS dessein 
De les mener voir Tabarin. 
Dom Pourceau eriait en chemin 
Comme sÏl avait en cent bouehers à Ses 
[trousses : 
Cẻétait une clameur à renđze les Øens sourdas. 
Les.autres animaux, eréatures plus douees, 
_ Bonnes gens, sétonnaient quÌ criâ{ au seeours; 
1s ne voyaient nul mail à eraindre. 
Le chạrton đit au porc: «Quas-tu tant à te 
h [plaindre ? 
Tu nous étourdis tous, Que ne te tiens-tu eoi ! 
Ces deux Personnes-el, plus honnêtes que toi, 
1evraient Fapprendre à vivre, ou du moins à 
[te taire. 
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CON LỢN, CON DỀ CẢI 
VÀ CON CỮU 











Con Dê, con Cừu, con Lợn béo, £ 
Cùng một xe-đương kéo qua đường, 
ấn, Chủ nào cỏ phải vì thương, 
Đem ra chơi chợ coi phường leo-giây; 
Hay lá giát đi đây đi đó,., 
Đề cho eoi phường-phố thi-thành, 
Chảng qua đem bán cho nhanh, < Xềx 
Nó tham lời lãi chở tình-nghĩa chỉ. 
Lợn ý-éc một khi ôm-lồi. '*X⁄7 
đỡ trăm dao nó đuôi theo sau. 
Dê, Cừn chẳng rõ vì đâu, 
Mà kêu nhức óc váng đầu người ta, 
Hỏi : 
— Cở chỉ mà la thế vậy? 
Thử im mồmì nằm đấy xem sao? Kế 
- „ Chủ-nhân nồi giận ào-ào, | 
Mắng Heo vô cố kêu gào điếc tai; 


l# / : 
—.Kìa bắt-chước như hai gã nọ. N`> 
Cứ ở yên phỏng có mất gì? _ 
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Regarde ce mouton ; a-t-iH địt un seul mot? 

lÌ est saøge — lÌ est sot, | 
Hepartit le cochon: si] savait son affaire, 

1Ì crierait comme moi du haut de son øosier, 
EL cette aufre p€rsonne honnêfc 

Crierait foút du haut de sa tête. 

1s pensentqw on les veuft seulement décharger, 
La chèvre de son laif, le mouton de #3 laine: 


.Je ne sais pas sils ont raison, 
<Mais, quant à môi, qui ne suis bon 


Qu à manger, ma mort esf certaine. 
Adieu mon toit et ma miaison›, 
Dom Poureeau raisonnait en sublil person- 
[naøe ; 
Mais que lui servaitil? Quand le mail est 
[certain, 
La plainte ni la peur ne changent le destin; 


ƒ ELle moins prẻvoyant est toujours le plus sa0o, 





1 
Nì 


Con Cừu ngânr miệng lì-h, 
Khôn-ngoan rất mực ai mà không vêu. 
Heo hèn đáp: 
— Lựa theo thắng ngềc; 
Tôi đây nằc phải học chủ Cừu, 
Vị chăng Cừu biết phận Cửn, 
Thì Cừu chắc hẳn lo ưu mấy lần, 
ồn Dê nọ an thân nằm đó, 
* Cũng chẳng qua là họ ngu-si, 
Hai thắng này ngỡ cỏ khi, N G _ 
Gọt lông và sữa vắt đi là cùn/, — ' 
Có lễ thế là xong phận họ; ị m. 
Còn tôi đây thân nọ để đành : 
Chỉ đem nướng chả, nấu':canh, 
Sống mà cải chết vẫn dành một bên. 
Cho nên phải khóc rên rầm-rï. 
NÑgâm Heo ta thảm-thúy lạ dường 
Nhưng mà dâu thét cùng đường. 
Chết đành vẫn chết ai thương đâu mà, 
Biế( cam thân phận mới là. 
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LÀNE ET LE PETIT CHIEN 
Ne forcons point notre talent; 

Nous ne ferions rien avec grâce: 

Jamais un lourdaud, quoi qu'ilfasse, 

Ñ@ sauraif passer pour øalant. 

Peu de gens que le Ciel chẻrit et gratifie, 
Ont le don d'agréer infus avec la vie. 
esf un poïint qui] leur;faut laisserà 

2t ne pas ressembler à Lâne đe la fable, 

_ Qui, pour se rendre plus aimable 

_ L.t plus cher à son maitre, alla le caresser, 
| « Commenfl disait-il en son âme, 

Í Ce chien, parce qưÌil est migønon, 

Vivra de pair à compagnon 

Avec monsieur, avec madame; 


St Jƒaurais des eoups de bâton? 
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CON LỬA VÀ CON CHÓ CON 
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Tài tự-nhiên, xin ai chớ ép, 


Gượng nên công có đẹp mẽ gì? 


Mẫy đời 


Làm ra mặt thiệp nó thì nên duyên. 
Ai cũng nmiến là «thiên chỉ phó », 
Bầm-sinh ra sẵn có mấy người, 


những đứa nøun-si, 


Ài tài thì cũng mặc ai 


Lừa ngu chuyện nọ là bài dạy khôn: 


Gã lừa ấy đến hôn ông chủ; 


Nghĩ thầy ta há phụ không yêu Ï 
Chó kia phỏng lớn bao nhiêu, 
Ông, bà bữa sớta bữa chiều cho ăn, 


Lại có lúc quá thân hồôn-hít; 
Lai có khi quấn-quít xoa đầu; 
Trò-vè phỏng có chỉ đâu. 
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Que fait-il? IÌ donne la patte; 

Puis aussitôt ïÌ est baisé. 

S1Ì en faut faire autant afn quề Fòn me flatte, 

Cela nest pas bien malaisẻ ›». 

Dans cetfe admirable pensée, 

Vovant son maifre en ]oie, iÏ sen vient lour- 

-Jdement, 

Lève une corne tout usée, T5 | 

La lui porte au menton forL amoureusement, 

Non sans accomipagner, pour pÌus grand 
|ornemehnft, 

1e son cehahf øracieux cette action hardie. 

Oh! ohT† guelle caresse et quelle mélodieT' 

Dịt le. maitre aussitôt. Holà ! MarHin-bäton!» 

Martin-bâton aceourtL: lâne chanøe đe ton. 

AÄimsi fñnit la comédie. 
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CHỎ SÓI VÀ GIÀN NHƠ 


Chỏ sói kỉa ở nơi rừng ấy. 
Đương đỏi lòng lại thấy giàn nho. 
Mấy chùm vừa chin vừa to. —— 
Nước da đỏ thấm, thơm-tho nøọf-nøàao, 
Càu sỏi cũng ước-ao được bữa. 
Nhưng giàn-cao kbông với đến nơi. 
Chê-bai sỏi lại được lời: 
— Nho' xanh chẳng xứng miệng người 
[phona-luu, 
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LA LAILIBRE ET .UEB POT AU LAIT 


Perrette, sur sa (ête ayanf un not au lait 
Bien posé sur un coussinet, : 
Prétendait arriyer sans encombre à la ville. 
Légére et cơurt vêtue, elle allaiLá ørands pas, 
AÄyant nis ce jour-là, pour être plus agile, 
Cotillon simnple et soulieFs pìÌats, 

Notre laitHère ainsil troussée. 

Comptait đé¡à dans sa pensée 

lout le prix de son lait, en emplovait [argent, 











Achetait un ceut dœufs, faisait triple couvée ; 
La chose allait à bien par son soin dilizent. 
&Ïl mi esf, disai(-ele, facile 

 élever des poulets autour de ma maison ; 

Le rennrd sera bien habile 

1Í ne mien laisse assez pour ayoïr un cochon, 
Le porc à sengraisser coủtera peu de son; 

l était, quand Jel'eus, de ørosseur raisonnabie: 
Jaurai, te revendant, de [argent bel et bon, 
št qui m'empêechera de mettfe en notre étable, 
^ —* Vụ le prix dont 1Ì est,nne vache et son veau, 





Que Je verral sauter-au milieu du troupeau? » 
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Cô Bê-rét đi mang liên sữa, 
Kê đệm bông đề giữa đỉnh dâu, 


ng Chắc rŠug kẻ-chợ xa đầu,” _ 
\ Nhẹ nhàng thoăn-thoát chẳng àu ngại øì. : 


Chân hôm ẩv thì đi dép mội, 
Váy xắn cao lon-tóil bước nhanh. 
Gọon-gàng mà lại thêm xinh; 
Vừa đi vừa tính phàn-minh từng đồng: 
Sữa bấy nhiêu, bán xong ngần ấy, 
Trứng một trăm mua lấy vẻ nhà. 
Ấp đều có khỏ chi mà, 
\ Khẻo ra ¡nấy chốc đàn gà đầy sân. 
Cảo nọ dâu mưu thần chước siỗi, 
Có tha đi cũng lôi mươi con. 
Bản đi mua một lọn non, 
Ta cho ăn cảm bẻo tròn như trâu. 
Đem ra chợ bầy đâu chẳng đắt, 
Bản lợn đi, lại dắt bò về. 
Thừa tiền thêm một con bẻ, 
P Đề cho nó nhày bốn bề mà coi. 
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Perret(e. là-dessus, saufe aussi, transport(ée: 

Le lait tombe; adienu veau, vache, cochon, 
[couvée. 

La dame de ees biens, quiffant dun œil marri 

Sa fortune ainSÏ répandue, 

Vạ s°excuseT ä son ma[i, 

_En grand đanger dêtre batfue. 

Le réeit en farce en fut fait: 

On-Ïappela le Pot au lau. 

Quel esprif ne bat pas la campagne Ÿ 

Qui ne fait châteaux en Espagne7 

Picrochole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous; 

Autant les saøges que les fous. 

Chacun sonøe en veillant, iÌ nest rien de plus 

[doux. 

Une ña!teuse erreur emporte alors nos ảme©s ; 

Tous le bien du monde esf à nous 

Tous les ñonneurs, foutes les lemimmes. 

Quand je suis seul, je fais au plus brave un đéHh; 

Je mécarte,-je vais đêtrôner le sophi; 

On m ¿liL roi, mon peuple m aime;. 

Lues điadẽmes vont sur ma tête pleuvanf; 

Quelgúe aceident fait-il que je rentre en moi- 

` ⁄4 [même, 

jJe' suis Gros-Jean comme devant:; 








Cô Bê-rét nói rồi cũng nhày ;Ì 
Sa đồ nhào hết thầy eòn chỉ: 
Nào bò, nào lợn, nào bè, 

Nào gà, nào trứng cùng đi đằng đời. 

Cô tôi thầy của rơi lênh-láng, 
Lắi-thủi về chịu mắng củng chồng. 
Đành rằng mấy gây là cùne, 

Đề câu chuyện sữa kể dong khấp làng, 
Nghĩ lắm kẻ hdail-đường" cũng la, 
Ước xa-xỏi hay quả phản mình 

Tê-Màân, Sỏó-Mục hùng đanh 

Yí cùng Bê-rét rành-rành cũng như 
Rỗồ mở mắt trơ-trơ mà mộng 
Chuyện mmo-hö mà đông đến lòng, 

Của đòi hết thấy thu xong, 

Trường-thành đắp nổi, A-phòng về ta. 
Khi ta niột mình ta thách hồ; 

Vua nước Tàu đạp đô như chơi. 
Văn may lại thuận lòng người, 

Muôn dàn mền-phục, ngai Trời ngöi trên, 
Sịch một tiếng tỉnh Liền he thộng, 
lẻ vân mình bố Ngông xưa nay, 
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LESŠ DEUX MULETS 





1)eux mulets cheminaien(: un đ'a- 
: [ycine chargé, 
[/autre portant argent de la øabelie. 
(elui-cl, glorieux đdune charge sĩ 
|belle, 
` eủt voulu pour beaueoup en être 
|soulagøé. 

H marchait dun pas relevé, 
EE fatlsait sonner sa sonnetfe; 
Quand lennemi se présentant, 
Coimme ïÌ en voulai à Yargent, 
Sur le mulet du fse une troupe 

[se jette, -: 

Le saisit au frein et Ì'arrête. 

Le mulet,en se đẻfendant, 
Še sent percer de coups; ¡Ì 
[g¿mit, ¡Ì soupire. 
«‹ Esi-ce done là, dit-ï], ee quon 
|[m avait promis? 
Ce mulet qui me suit du danger 
|Se relire, 

E mọI, Jy tombeet'je Đẻris. 
— ÄmI, lui dit sơn camiarade, 
1l nest pas toujours bon d'avoir 
Tên haut emploi. 
Si fUI navals S€rVi quuun tmeu- 
[nier, comime moi, 
“Tu ne-serais pas sĩ malade », 
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HAI CON LA 





Hai con la cùng đi đường cái, 
Con tải tiền, con tải cô kho. 
Gã kia vinh-hanh dường phò, 
Ví ai mang đổ chẳng cho đỡ nào. 
^ Đáng đúng-đỉnh làm cao với chúng; 
Cô leng-keng chuông đụng suốt ngày. 
Ai ngờ gặp buỏi không may, 
Giặc đâu kéo đến, dòm ngay túi tiền. 
Võ la nọ giặc liền bắt lấy, 
Nắm dây cương kéo lại một nơi, 
La gắng sức, cự với người. 
Chúng đàm nả! thịt tơi-bời 






L5 - [một khi. 
Than: — «l)anh-vọng 

làm chỉ cho cực; 
| Gä hèn kia, sao được 


vên thân, 

Mà ta đau-đớn như rần. 

La kia nghe thoáng lại gần 
[đáp ngay: 

— Hề cây cao, giỏ lay 

£ |càng dữ:.. 
Mang có khô víthử như 
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Thì chi đến nỗ! đau mà. Z 
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LA GÉNISSE, LA CHEVRE _ 
ET LA BREBIS 
EN SOCIÉTE AVEC LE LION : 


La génisse, la chèvre et leur sœur la brebis, ¬% 

Avec un fier lion, seigneur du voisinagỹe, 

Eirent société, đif-on, au temps jadiS; 

St mirent en commun le gain et le dommage. 

Dans leslacs de la chèvre un cerfse trouva pr1s. 

Vers ses associés aussitôt elle envole. - 

Eux venus, le lion par ses ongles compfa, 

EL địt: cNous sommes quatre à parfager la 
[proie ». 

Puis en autant de parts le cerf 1l dépeca; 

Prit pour lui la première en qualitẻ de sire. 

« Elle doit être à moi, di(-1, et la ralson, 

Cest que Je m'appelle Lion: 

A cela on na rien à dire. 

La seconde par droit me doïit écho‡r eneor : 

° \ ˆP Ge droit; vous le sayez, c'esf le droïit du plus fort. 

_ AA\ Comame le plus vaillantJe prétends la troisieme, ` 

› \ Sĩ quelqu°une de vous touche à la quatrième, 

›Je Yétranglerai tout dabord », 
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BÒ CẢI, DÊ CẢI, CỪU CẢI 
LẬP HỘI VỚI SƯ-TỬ 
Con bò, con-đê, con cửu cái, 

Cùng Mãnh-sư qui-đại lân-ông, 
Xưa kia lập hội buôn chung; 

















Mời cô-đỏng đến đủ hội-đồng, 
I hi đà khắp mặt đến đông. 
Sư rằng: 














Nói vừa đoan liên phân bốn øóc, 
Rồi nhận ngay lấy góc to cao: 
Đứa nào muốn biết lể sao 3 
Bởi vì Sư-tử là tao chứ gì? 
Lễ phải ấy, ai thi dảm cãi. 

Còn phản nhì, cũng'lai nhận luôn, 
Hằng là cường-giả chỉ quyền. 
Phần ba nhận nữa, vì khôn nhất đàn. 
Đến phần tư thì quan chiếm nốt; 
On nảo vơ, ông bóp chết tươi! 























Hẹn rằng lỗ lãi đỏ đồng chia nhau, 
Dê đánh bây được hươu một chú, 


Bốn đứa chia chung bốn phần: 

























LE LION ET LE MOUCHERON 


men ¡ 





« Va-fen, chéHf insecte, exceremienft de la terre » 
(est en ces mots que le lion 
ParlaiEuun ]our au moucheron. 
l auntre lui déclara Ìa guerre: s 
« Đenses-tu, lui đi-il, que ton tire dế roi 
Me fasse peur ni me soucie7 
Ứn bœuf est plus puissanL que-foi; 
Je le mèẻne à la fantaisie ». | 
A peine 1Ì achevaIt ccs mofs 
_ Que lui-même IÌ sonna Ía chargợe 
Fut la tromerelte et le heros. 
DĐans Fabord iÌ se metL au large; 
Puis prend son temps, fond sur le cou 
Du lion quÌ rend presque fou. 
Le quadrupède écume, eL son œ1l étineceile ; 
1Ì rugit: on se cache, on tremble à Ïenviron; 
E1 cette alarme universelle 
Est louvrage dun mouecheron. 
Ùn avorton de moueche en eent lieux le harcelle, 
Tantôt pique léchine, et tanlòt le musean, 
TantôL entre au fond du naseau. 
đa raøe alors se trouve à son faite monlẻe. 
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CON SƯ-TỬ VÀ CON MUÔI MẮT 


”a>mmờẳð“==>>>me>san-nm——m———— 

























* ' tr gÓ _ 8 
Sư-tử một hôm mắng con muối: 


— Bước đi đồ hôi-thối nhỏ-nhen l » 
k~— Muôi ta đâu có chịu hèn, 
( Tức cùng Sư-từư trao liên chiến-thư : 
— Mi chớ tưởng vua mà ta sợ; 
Ề., Đừng làm cao, Mi chớ hợm đời. 


Con-bò to gấp mãy ngươi, 

Ta còn kéo nội như chơi đi cùng.. 
Nói vừa đoan muối xông lên trước; 
túc tù-và, rồi vượt trận tiên. 

Vừa làm tưởng, vừa thôi kèn. 

Trước còn bay vọt lên trên tít-mù; - 
Sau nhào xuống, nhảy xô yào ©ô. 
Sư-tử ta xấu hồ phát điện; 

Mép sầu bọt, mắt quắc lên. 

Miệng gầm, chân nhảy, sợ rên một vùng, 
Việc kinh-hãi khắp trong thế-giới, 
Ai hay đâu bởi cải muôi con. 

Đuôi sư khắp núi cùng non, 

Khi thì đốt gáy, lúc bon cắn đầu; 
Khi bay lọt vào đâu lỗ mũi, 
Sư~tử ta hậm-hụi phát khùng. 
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l,¬nvisible ennem1I triompbhe, et ri dc voïr 
Qui] nest ørife ni dent en la bêteirrHée 
Qui de la metfre en sang ne fassẽ son devoir. 
Le malheureux lion se déchire lui-même, 
FaIf rẻsonner sa queue à Fenfour đe ses flanes, 
Bat lai, qui nen pcutL mais; el sa fureur 
[extrême 
Le fatigue, Ïabat; le voilà sur les dents, 
L insecte du combat se retire avee gloire: 
Comme 1Ì sonna la charge, ¡l sonne la vieloire, 
Va partout annoneer, et reneontre en chemin 
Lembuscade d une araignée ; 
ll y rencontre aussIl sa ln, 
Quelle chose par là nous peut être enseignẻe ? 
J'en vois deux, dont Pune estf quenfre nos 
_ `|ennemns, 
Les plus à craindre sontsouventÌes plus petits; 
L autre, quaux ørands périls tela pu se sous- 
Qui pẻriL pour là moindre affaire, Itraiïre 
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Nguy ranh quay cô lại trông, 

Thấy nanh cùng vuốt cñng không làm gì. 

Muôi nhoét miệng cưới khi mấy tiếng, 
Sư tức mình lại nghiễn hàm răng. 
Đuôi thì ngoe-nguầy vung-văng. 

Mà ra phải chịu một thằng muôi ranh: 

Anh giận lắm thì anh thêm nhọc, 
Cậy hùng-cường làm cóc øì tôi] 
Muôi ta thắng trận phản hồi, 
lhải-hoàn m:ột trận vang trời vo-vo, 
Chạy cùng xứ báo cho chúng biết. 

Mạng nhện đâu lại kết ngang đường. 
— Muôi ta vướng phải ai thương. 

Ta nên lấy chuyện làm gương hai điều: 
Cuộc tranh-canh có nhiều thù-nghịch. 
lẻ nhỏ thường nên kệch kẻ to, 

Nhiều khi việc lớn chẳng lo, 
Mà ra chủ! việc nhỏ-nhò ching XOHø, 
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LA CGHAUVE-SOURIS 
LT LES DEUX BELETTES 





Ủne chauve-souris donna tête baissée 
Đans un nỉd de Belette; et, sitôt qu'elle y fẨut; 
L/aufre, envers les souris de longtemps cour- 
Fánntid: 
Pour la đévorer aceourut. ⁄ 
Quoïif vous osez, dit-elle, à mes YêUX VOUS 
_ [produire, 
Ảprès que yofre race a tâché de me nuïre ! 
N'êtes-yous pas souris? Parlez sans fietion. 
Oui, vous lêtes, ou bien je ne Suis pas belette. 
— Pardonnez-moi, dit la pauvrette, 
Ge nesỈ pas ma profession. 
Mol, sourisl des méchants vous ont dit ces 
-_[nouvelles. 
Grâce à Auteur de lunivers,  - 
J© Suis Oiseau : voyez mes ailes; 
Vive la øent qui fend les airsl 
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Dơi bay quang xầy khi chúi cổ, 
Choang ngay vào cửa tô con eầy. 
Cầy này ghét chuột xưa nay, 
Chạy ra đã định vồ ngay dơi già 
— Giống mi đã cùng ta làm hai, 
Sao cả gan dám lại nơi đây ? 
Phải chăng chính chuột là mày: 
Nếu không chẳng phải đời cầy nhà tao l 
Dơi van lạy : 


— Lượng cao soi-xét 
_Tâi tu không phải kiếp chuột mà; 
Ài đâu đặt-đề sai-ngoa. 
Trời sinh tôi quả vốn là kiếp chỉm, 
Còn đôi cánh hiện-nhiên thượng-tại, 
Chúc vạn niên điều-loai cao bay! 
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Sa raison plut et sembla bonne. 

EUHe fait sĩ bien qu'on lui donne 

Liberté de se relirer. 

Deux jours aprẻs, nofre éfourdie 
Aveugøglément se va fourrer 

Chez une autre Belette aux oiseaux ennem:e. 
La voilà derechef en danger de sa ve. 

La dame du ÌlogiIs, aveec son long museau 

Sen allait la croquer en qualitẻ dioiseau, 
Quand elle protesta quũon lui faisait outraøe: 
cMoi, pour telle passer† VYous n'y regardez pas. 
Qui fait Ïoiseau? C'est le plumagøe. 

Je suis souris: vivent les rats Ì 

Jupiter confonde les chats Ì » 

Par cetfe-adroite repartie 

Elle sauva deux fois sa vie. 

Plusieurs se sonL trouvés qui, décharpe chan- 


NG : |geants, 
Aux dangers, ainsi qu elle, ont souvenf fait la 
Le saøe dit, selon les øens: |Íigue. 


(« Vive le Roil vive la IIguelð 








Lời cung nghe lọt tai cầy, 
Tức thì phỏng-xá cho bay về nhà, 
Cách khi đó một và hôm nữa, 
Đơi lại choàng vào cửa hang cầy. 
Cầy này tỉnh ghét chim bay, 
Tẻ ra dơi lại gặp ngày nguy-nan; 
Cô dài mổm đã toan ra bắt: 
— Mày là chim, tao quật chết tươi, 
Đơi sao cũng khéo mau lời: 
— Xin ngài nhìn kỹ hình tôi chỉm nào. 
Chim có đủ vũ mao mới phải, 
lôi vốn là thú-loại xưa nay. 
Chúc xin Thử-quốc lâu dài ! 
Hoàng-thiên hại. hết những loài miêu-nhiïl 
Khen dơ! biến-trả cũng kỳ, 
Nhờ mưu khôn thoát hiỀm-nguy hai lần. 
Thơ rằng : 
Liệu -ø!ó khen ai khẻo phất cờ, 
Đôi lời cầu thoát lúc nguy-cơ. 
Sản câu vạan-tuế trên đầu lưỡi, 
Chúc Hán khi xưa, chúc Ngụy giờ. 
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LÃNE PORTANT 
DES RELIQUES 


Un Baudet, chargé de reliques. 

Simagina qươn adorailt. À/ 

Dans.ce penser iÌ se carrait, 

Recevant comme siens lencens et: 
|les cantiques, 

Quelqu un vit lerreur, et lui dit; 

« Maitre Baudet; ðtez-vous de lesprit 

Une vanifẻ sĩ íolle. 

Úc nest pas vous, e 'esf lÏidole 

Â qui cet honneur se rend ` 

Et que la gloire en esí due », 

UDun magisftrat iøznorant 

Cest la robe qu 'on:salue. 








CON LÙA MANG HÒM SẮC 





Một con lừa lưng mang hòm sắc, 
Thấy người tôn đã chắc tôn tá. 
Vênh-vang bộ mặt giở ra, 
Chấp lã-chấp bái như là thần đây, 

— €ó người kia lầm này biết ý, 
Bão lừa : 
— Đừng nghỉ thế mà sai, 
Hợm: đàu có hợm lạ đời! 
Àj tôn đàu chú, chủ đòi lên cầu. 
N8ErỜ]Ì lệ bái là cầu ông thánh, 
Sự anh-linh:uy-manh củi ngài, 
Quan mà đốt đặc vo-taIi, 


Phì dân lạy cái áo ngoài mi Đhôi. 
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>LE. VIEUX CHÀI 
ET LA JEUNE SOURIS 


Une jeune souris đe peu dexpé- 
[rience 
Crut fléchir un vieux chaf;1mploranlf 
[sa clềmenee, 
EL payant de raisons le Ramina- 
SE h) [øgrobis : 
« LalS86Z-I"OI VIVF€:- UD€ SOUTIS 
De ma taille e‡ de ma dépense 
Est-elle à chargøe en ce logis ? 
Affamerals:Je, à volre avis, 
Lhôte et Phôtesse, etL toutE leur 
| ị [monde 7? 
un grain de blé je me nourris: 
Une noix me rend toute ronde. 
À présen{ je suis maigre ; altendez 
[quelque tfemjps ; 
Réservez ce repas à Messieurs vo 
[enfants »: 
Ainsl parlait au chat la souris atlra- 
1 /autre lui dit: tu Ưestrompéẻe. |pée. 
Esi-ce à moi que lon tienL de sem- 
[blable# discours ? 
Tu gøgagnerais aufant de parler à des 
|sourds. 
Chat, et vieux, pardønner? Cela n'ar- 
` [rive guères, 
Selon ces lois,'descends là-bas, 
Meurs, et va-Een tout de ce pas 


XeWHaranguer les Sœurs filandiêres. 


đJ eS enfahns [rouveront assez dautres 
[repas ». 
tinft parole. Et pour ma fahle, 


bz Oici le sens moral qui peut y con- 


|venir : 
La jeunesse se Hatte, ef croif touft 

_ |obtenir ; 
1a vieillesse est impitoyable. 
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_ CON MÈO GIÁ ˆ 
VÀ CON CHUỘT NHẬT 
















Thim chuột nhất trễ người non đạ, 
Bị mèo già vô đã nguy-nan. . 
Lo mồm còn cử kêu van: 
— Xin ngài sinh-phúc kẻo oan phận 
_ | này; 
Thân chuột nhắt phỏng tầy mẫy 
[ghút: 
Nhặt của rời, thiệt hụt øì ail 
Hãy khoan lượng nghĩ xin ngài; 
Vì tôi đã đề cho ai đói nào Ì 
Miệng này phông ăn bao nhiêu hạt; 
Chỉ cơm rang góc bát là no, 
Sá chi thân phận gây-gò, 

- Đề dành các cậu, các cô thì vừa. 
Chuột bị bắt trình thưa như vậy, 
Mèo bảo rằng: 

— Lời äầy khó nghe. 
Thôi đi, đừng nói nữa đi Ì 
Tao đây chứ phải giống gì mà mong. 
Mèo, lại già hắn không dungø-xả; 
Rất đang tàm, mì lạ chỉ ta, 
Thôi cho mi-xưống làm ma, ˆ 
êu cùng Thập-điện họa là có nghe. 
Con tao chẳng thiếu chỉ thực- 
(phầm. 
Mèo nói xong bèn lầm chuột ranh. 
Chuyện này ngh1a-lý rành rành, 
Đầu xanh vân thị tính-ranh khoẻ 
[ mầu. 
Già hay tàn-nhẫn biết đâu ! 
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LOURS ET LES DEUX COMPAGNONS 


Deux compäagnons, pressés đ'argent, 
ÀA leur'Voisin Íourreur vendirenlt 
La pèau đun ours encor vivanI, 


Mails qu?ils tueraient bienftôt, du moin§ â ce qu "11s 
| [dirent. 
C était le roi des ours, au compfe:de ces gens. 
`Le marchand à sa peau deyvaït faire fortune; 
Elle øarantirait des froids les plus cuisants ; 
Ow en pourrait fourrer plutôt deux robes quune. 
Dindenaut prisait moins ses moufons queux leur 
|ours : 
Leur, à leur compfte, et non à celui de la bẻte. 
S'offrant de la Hvrer au plus tard đans deux jOnrs, 
Ñls conviennent de prix, ef se metfent en quête, 
Trouvent]'ours gui savanee et vient vers eux au trot, 
Voilà mes gens frappés comme dun coup de foudre. 
1⁄e marchẻ.ne tin! pas; ïl fallut le résoudre: 
Dintẻérêts contre Ïours, on wen dit pas „not. 
I?un đés deux compagnons ørimpe au faited un arbre; 
L/autre, plus froid que nest un marbr€ 
Se couche sur le nez, fait le mort, Hent son venl, 
Áyant quelque part ouï dire 
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CON GẤẪU VÀ HAI BÁC [1 


Hai bác lái tiền lưng đã cạn, 
Gạ láng-diềng, nhà bán mền lông 
— Gấu †o mua giúp hay khẽng? 
Đề ta đi bắt đóng gông lôi về; 
Gấu lớn kếch, gớm-ghê' Chúa gấu, 
Bán bộ da đủ tậu trăn gian, 
Mặc vào thách: đước oao hàn; 
Lót xóng đỏi ảo hãy còn có dư, 
Bảe lái đã hợm chưa, bác lái? 
Vội-vàng đâu bé cái vội vàng l 
Hai ngày tình-nguyện đem sang. 

Đôi bên giá-cä săn-sàng đã xong. 
Hồi hai gã gia còng tìm gấu; 
Thấy một con loạn tầu lrong rừng. 

Ở đâu chạy lại sau lưng; _ 

Hai anh khiếp đắm hàm răng càp-kè, 
Đành thất ước; trở về tay trắng, 
Lê thiệt-thòi cũng chẳng kêu-ca, 

Một anh trèo tót ngọn đa; 

Một anh sợ khiếp, sổn da rùng mình; 
Năm xóng-xượt làm thỉnh tảng chết, 
Miệng ngâm hơi nhữ hệt thây ma 

Bấy giờ lại aực nhớ ra: 





(Que lours sacharne peu souvent 
H111 COFpS gui ne vit, ne meuft ni ne respire. 
30181€UT OuUrS, commme un sot, donna dans 
[ce panneau: 
ll voit ee corps gisant, le eroil Drivé de vie, 
Et de peur de supercherie, 
L.e tourne, le retourne,approehe son museau 
Flaire aux passaøes de Ihäleïne. 
«(,est, dif-Il, un cadaVre; ôfons-nous, car 
| 1Ì senf. » 
Â ces Imiots, our§:sen va đans la forêt pro- 
| |chaine. 
lun de nos deux marchands de son arbre 
|deseend, 
,ourL à son compagnon, lui dị que c es{ 
_ | mervyeille 
Quìl nail eu seulement que ỉa peur DOUui 
|fouf ma. 
‹ ch bien, aJouta-t-il, la peau de Ìanimal? 
Mais que ta-til dit à Voreille ? 
Car 1Ì VapprochaIt de bien près, 
Te retournant avec sa serre. 
— ÌlÌ ma dit quÌil ne fauf jamais 
Vendre la peau de.-Ïours quon ne Fait mis 
[bar terre ». 
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Gấu tha thây chết, người ta vần đồn, 
Ánh lái nọ khôn hồn chẳng cựa, 
Quả Hùng-công mắc lựa mưu khôn. 

Thấy người nằrna đỏ chồng trôn. 

Đã ngờ chết thật, song còn hơi nghĩ, 
Bèn lấy cẳng nất đi, lật lại; 

Vân cứng đờ một cái xác người. 
Môm thò vào mũi đánh hơi. 
Thấy im phăng-phắc thôi thời hết 

|nghi. 
Chết đã hẳn, ta đi xa quách; 
Kéo thối-tha có sạch-sẽ ơìÏ 
Gấu ta nghĩ vậy bỏ đi, 

Trên cây, bác lái tức thì xuống ngay; 
Đền thăm ban, khen ngay mẹo øiöi, 
Mừng cho nhau thoát khỏi nạn to. 

Lại còn sẽ gặng hỏi dò: 

-- Còn da gầu nọ ai cho bây giờ? 
Le ban nẩy, gấu giơ mồm hỏi. 
Nó bảo øì, anh nói em hay? 

Lai kia bèn đáp lại ngay; 

— Gãu.Ølơ mồm bảo từ nay thì chừa, 
Da¬gấu kia hề chưa bắt được, 
Chớ vội đem kết-ước bán đi! » 
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LE LION ABATTU PAR LHOMME 


Ôn exposaIt une peinture 

Où  arHsan avait tracé | : 
Ứn lion-đ7?mmense s(ature 

Par.uh seul homme terrassẻ, 


l,e5 regardants en tiraient gloire. 


Ún lion en passant rabattHt leur caquet: 
«de vois bien, dit-il, quen efet- 

| _ CÓ vous đonne 11 la vIGELOITr€: 

Mais Ïouvrier vous a décus ;- 

HH avalt libertẻ de feindre. 

Avec plus de raison nous aurionsffÊ' dessus 


` 


Sĩ mmes confrẻres savaient peindre » 
: à 228, 
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NGƯỜI GIẾT CỌP 


Trên bứửec-vách có tranh lạ kiểu, 
khen thợ đầu cũng khéo về -Vời, 
Một con cọp Tớn tuyệt -vời, 
Mà ra chỉ €Ö một hgười giết xong. 
Kẻ đứng ngắm thôi cùng tấm - tắc, 
Cọp đân qua, lập tức im mồm, 
Cọp rằng : «cứ đó tạ nom, 
Thì ra người khỏe bơn bùm chẳng sai, 
Nhưng thợ vẽ điêu-tai quá đối, 
Bút cỏ quyền tả dối sự đời. 
Ví dầu cọp biết vẽề- vời, 2 
Tranh này hẳn khác, cánh thời không ngoa›. 
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LE RENARD 
ET LES POULETS DINDE 


ữonfre Ïles assauts dun renard 
Ũn arbre à des dindons servaIt de cHadelle. 
Le perfide, ayant fait tout le tour du rempart 
EL vu chacun en senfinelle, _. 
S°écria: «Quoïl ees øens se moqteteront de moi ] 
Eux seuls seront exempts de Ìa €omnmune loi ! 
Non, par tous les dieuxÍ non »,  accompÌlif son 
J|dire. 
La lune, alors luisant, semblaif eontre le sire 
Vouloir favoriser la dindonniere øenlt. 
[ui, qui nétait novice ấu mẻtier dassiẻgeanI, 
ut recours à soi sac de ruses scẻlẻrafes, 
EFeignIt vouloïr øravir, se guinda sur ses pattes, 
Puis contrefit le mort, puls le ressuscIté. 
Arlequin neủt exẻécutẻ 
Tant de diférenfs personnages. 
HH élevalt sa queue, 1Ì la laisait briller, 
EL cent mille autres badinaøes, 
Pendant quoi nuldindon neùt osẻ sơnnneiller. 
ÍÏ7/ennemi les lassall, eq leur tenant la vue 
Sur même objet fou]Jours tendue. 
Les pauvres gens étant à la longue é¿hịouls, 
ToujJours 1Ì en tombait quelqu un:'autant de 
[Dr1s, 
Autant de m1s à part. Prẻs de mø01Hé succomibe. 
Le compagnon les port€e en sori øgarde-manger 
Le trop đattention quon a'pour le danger 
Falt le plus souvení qưowy tombhe, 
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CON CHÓ'XÓI VÀ ĐÀN GÀ TÂY 


Đàn gà tây sợ mưu chó sói, 
Lên cây cao chóïỉ-lọi làm thành. 
Sỏi ta chạy lượn vòng quanh, 

Thấy gà chăm-chắm đứng rình trên cây; 
Sói nồi giận: — «Quân này láo thật! 
Bay đứng xa không bắt được sao?» ,*z 

Nói trôi sói giỏ mưu cao, =; 

Nhân đêm hôm Su trắng sao vặc thời. 
Hình như vị ở nơi gà-quẻ; 

Thách sói tài giờ kế vây quanh. 
Sói liền mở túi tíĩnh-ranh : 

Chöm lên rôi lại như đành chịu tho, 
Đoan rồi đến nắm co tẳng chết; No 
Ngón phường-chèo giở hết trò ra. ⁄ 

Chước đâu khôn-khẻo thực là 

Trăm phương nghìn kế thôi mà thiếu chỉ, 
Trong khi sói quanh đi quần lại, 

_# Thi đan gà sợ-hãi suốt đêm. 

Dâu rằng buồn ngủ đã mềm, 

Chống đôi con mắt mà xem chước gì. 
Ra nhìn mãi rồi thì hóa quáng, | 
Tẻ lộn nhào đâm choạng xuống sân. 

Con này éon khác ngã dần, 

Sỏi tha con một đề ơần một bên. 
hi chồng-chất đã nên một đống, 
Bấy giờ xâu đòn ống đem về, 

















Œ đời nên nhằng cái nguy, 
Càng săn nom lắm; nhiều khi vào tròng. 
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LE CHIEN A QUI 
ON A COUPE LES OREILLES 


.. ị sẽ 


c(Quai-Je faif pour me voïr ainsi 

MutHlé par mon propre maiftre 2? 

Le bel état où me voiei Ì : 

Devant les autres chiens oser#i-<Je paraitre 2 
O rois des animaux, ou plutôt leurs tyrans, 
(Qui vous ferait choses pareilles ? » 

Ainsl criait Mouflar, jeùne dogne; et Ïes øens, 
Peu touchés đe ses cFis đouloureux ết percants, 
Yenaient de lui couper sans piftlẻ les oreilles. 
MoufHar y-eroyait perdre; iÌ vif avec le temps 
()ul y gaønalt beaucowp: car, éfant de nafure 
À: piiler ses parells, mainte mésaventure 

L auraIt fait retourner chez hu 

Avyec cetlte partie en cent lienx altérée: 

Chien hargueux a tôujours Yoreille déchirẻe, 
Le moins qu on peut laisser de prise aux dents 


[d autrui, 
Cest le mieux. Quand on na quun endroit à 
| [défendre, 


Ón le munit, de peur desclandre; 

Tẻmoin maitre Mouflar armẻ dun øorgerin; 
Du resie, ayantd oreille aufant que sur ma main: 
Un loup neôt su par-öù le 'prendre. 
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CON CHỎ BỊ CHỦ XÉO TẠI 


_———-—————— 


Chẳng hay tôi có tội øÌ, 

Mà người đem xẻo-tai di thể này? 
Hình-đdung tro-trển, ô hay Ì 

Mặt này thòi đảm từ rầy nhìn ai? 
Giống người tàn-bạo kia ơi! 

Đang tay độc-địa cùng tôi làm gì? 
Chó Xù kêu vậy một khi, 

Thì ra chủ cắt tai đi mất rồi. 
Xù kia đã tưởng thiệt-thòi, 

Bồi ra mới biết cụt tai lợi nhiều. 
Xưa này Xù vốn tiếng liêu, 

Cướp đường đề chúng chạy theo đuôi cùng; 
Hai tai thường rách tử-Lung, 

Hay gì cải bướu lòng-thòng đôi bên, 
Ở đời là chốn cạnh-chen, 

Nơi nào đễ nắm không nên đề thừa. 

_ Chỗ nguy đừng có hở cơ, tơ 
Mấu câu sau tưởng không cần phát dich. Vả 
ông LA FONTAINE fq@i lầm: chó rừng thường 0ö 
chó đồng ở cỗ, hông 0uồ ở tai, 
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LE TRÉSOB ET LES DEUX HOMMES 


Un homme #ayant plus ni crédit nÏ reSSOUTC€; 
@..1/ Et logeant le điable en sa bourse, 
22 ⁄ | Z2 2À ` Cesi-à-dire ny logeant rien, 
V1 22% S'imagina quÌl ferait bien 
/2/// (/ De se pendre et finir lui-mẻme sa IMSÈF€, 
2V NN\ Puisqu'aussi bien sans lui la faim le viendrait 


[faire: 
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Genre de mort qui-0e duit p4s 

A gens peu curieux de goủter le trépas. 

Dans cette intenHon, une vieille masure 

Futla seène où devait se passer laventure. 

II y porte une corde, et Yeut ave©c un clou 

Au baut đun certain mur attacher le licou. 

La muraille, vieilie et peu forte, 

S'ébranle aux premIers €COuDS; lombe avec un 
[trésor. 

Notre đésespéré lạ ramasse et [emporte, 

Laisse là le lieou, sen relourne av€€ or, 

Sans compter: ronde ou non, la somme plut 

[au sire. 
Tandis que le galant à grands pas se retIre, 
I1 homme au trésor arrive`et trouve son argenl 


TÀ Absent: 

























ĐỒNG CỦA VỚI HAI NGƯỜI _\NN \ À, 
HP Và VÀ AA | 
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F vo l TT 


Một người kia gặp cơn túng ngặt, x2 1X 


Muốn vay ai, ađất mà váy. 
Lưng không biết tính sao đây ? 

Quyết đi tư-tận phen này cho xong, 
Thừng buôe :eô long-đong phải hết; 
Dâu chẳng toan cũng chết đói mà, 

Ngẫm xem bụng dạ người ta, 

Ai ưa nhịn đói mà qua kiếp người. 
Gần đấy có một nơi nhà đô 
Anh kiết ta đến đó liều mình. 

- Trên tường sẵn có đóng đanh: 

Một dây thònøg-lọng đã đành là xong. 
Chẳng ngờ vách cũ không được tốt, 
Đồ đánh ùm, vung môt đống tiền. 

Chàng ta đứng dậy nhặt liên: 

Đem vàng ởi thẳng còn quên chiếc thừng. 
Cũng chăng đến› xem chừng lẻ chăn, 
Mau bước chẩn vội lần về nhà. 

Người có của bông chạy ra, 

Thoát tròng đã thấy tiền đà vắng tanh. 

KêuzYTrời hỡi! nay mình chưa chết; 

Mà bạc tiền đã hết mất rồi. 
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œ {nai ? đšt-j1, sans mourir Je perdrai 
(cette somime ? 
Je me xe p£endrai pas2? PL vraimeni 
_ [S1 feral, 

fsa đe cordc je mnanqueral ›. 
2„© taus €tail tonft prết; 1Ì ny mandquait 
[quun homme. 
€Cotni-ci se Ÿallache, et se pend bien 
_ [et beau. 

(œ qui Ìe consola peut-etre 

#4 gu `mn aulre củi pour lui faIt les 
[frais du cordeau.. 
¿Š.ws3i Dnpra 3o ÍÏargenf le licou trouva 
Ặ [maitre. 
Ÿ,avare rằyemen! Bñni{ ses JOurs sans 
*. (pleurs ; 
X3 œ Ìe rưoins đe part au frésor quÌl 
` _ [enserre, 

Thếsnurisanli ponr Ìes voleurs, 
Ÿ ou> ses parenis ou pour la terre, 


"a5 ne đirc du troc que la Fortune 


[ñt? 
2Ð SoHl ià t6 ses fralís; elle sen 
|divertit. 


l??as ï€ tour esi bizarre, et plus elle 
[est contente. 

fclte đếesse inconsiânie 

Sw xmii Alors en ÌÏespril 

lề yoar man hoinime se Dendre; _ 

C ceÌlai qui sẽ pendit 

3y đevait le rnoins attendre. 


Vậy thì chết quách đi thôi, 

Dày đâu thắt cồ cho rồi một phen. 
Thừng còn sẵn treo trên vách đề, 

Chỉ thiếu người chui cô vào trong 
Thò đầu chàng quàn một vòng, 

Chỉ trong. giày phút là xong một đời. 
Nưc cười chết đến nơi còn tính: 

Tiền ' mua dây người ghính đỡ cho. 
Ông trời sao khéo bày trò, 

Thừng kia của nọ chéo-cho lạ đời, 
Thương hại thay n :ững người bửn-xin, 
Cỏ của mà giẫu kín một nơi; 

Chẳng dám ắn, chẳng dám chơi, 

Đề cho kể cắp hoặc người họ xa; 
Cũng có khi người ta lấy hết; 
Hoặc đất đen giữ diệt dưới sâu. 

Tài-thần bỡn-cợt lắm câu; 

Bày ra trò lạ ơ đâu ghẹo đời! : ' 
Ông muốn khiến một người thắt cô, š 
Bông thừng kia, anh nọ chui vào, 

Ông đùa những cách lạ sao? 
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LES MEDECINS 


— — —-: - == 


Le médeèeïn Tant-pis allait voir un malade, 
Que visiftait aussi son conlr©re Tant-mieunx. 
Ce.đếrnier espéralt, quoique son camarade 
Sontint que Ìe gisant !rait VOÏT S€S aleux. | 
Tous deux sétant trouvés diférents :pour la 
|cure, 
L.eur malade paya ie tribut à nature, 
Aprẻs qwen ses conseil5 Tant-pis eut étẻ cru. 
1s triomphaient encor sur cette maladie. 
1L Jun đisait: «lÚl est mort, Je Ïavais bien prevu. 
— S1 m eùt eru, disait  autre; ¡Ì serait plein 
_ [de vic » 
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ng sang 


¡ kia hàng xóm c 


Gạ 


Thây 


irăn 


ga; 
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Gậ 


ảin-thường 


g tâ 


— Bênh cũn 


`, 
ể 
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Lắc r 


¡ng : 


lên. 


ca 


-đường säp 


— Người ốm thiên 


l; 


dì 


ôi bên một tr 


đến phải qua đơi. 


Việc thang thuc m 


¡ đau 


hú 


Đề ngư 


ả đã như lời, 


Lắv ta du 


c đến trời lên câu. 


ìan lã 


Frăm 


Hai thầy v 


đầu, đã bảo 


3aI1 


có 


Dg : 


rả 


Bên 


Bên rằng: theo thuốc lầ 


6 can gì? 
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CONSEIL TENU PAR 
LES RATS 


————— 


Un chat nommé Rodilardus, 
Eaisalt des rats telle déeonfture 
Quc lon nen voyai( presqgue plus, 
Tant ïÌ en avait nás.dedans la sẻpu]- 
| |ture. 
Le peu qu 1Ì en restaïit, nosant guitter 
[son trou, 
N€ frouvait à manger que le quart 
[de son soủi; 
Et Rodilard passait, chez la øent mi- 
_ [sérable, 
Non, pour un chat, mais pour un 
_ |diahle, 
Ôr, un jour quau haut et au loi, 
Le øalant alla chereher fÍemme, 
Pendanft tout le sabbat qul fit avec 
_ |sa dame, 
Le demeurant des rats tinf chapitre 
len.un coïin 
Sur la nécessité présente,- 
Jès labord leur doyen, personne 
tơ cÊ [fbrt prudente, 
Opina quil falait, et plus tôt que 
[plus tard 
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HỘI ĐỒNG CHUỘT 


Một con mèo tên là Trang-Mỡ, 
Bất chuột nhiều long-lở hầm hang. 
Mèo đầu dữ-dội la dường! 
Đề cho đến nổi sach quang trong 
_ |ngoài. 
Họa còn sót một hai chủ lỗi, 
_Đố đám thò ra khỏi cửa hang. 
Chú nào cũng đói họng gang, 
lrông thấy Trạng-Mỡ coi dường yêu- 
itinh. 
May được buôi tiên-sinh chay gái, 
Chỗn cao xa trên mái nhà người. 
Chuột thừa được lúc thănh-thơi, 
Họp nhau bàn việc kim-thời nguy- 
[nan, 
Chú chuột giả ra bàn ngay trước: 
— Liệu fnau mau tronø bước. 
¡hiÊm-nghèẻo, 
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Attacher un grelotau eou de Rodilard: 
Quainsi, quand i] irait en ØUu€TF€, 
1e sa marche avertis, ils s'enfui- 
[ralent sous terre ; 
Quïl n'y savait que ce moyen. 
Chacun fut de Ïavis de monšieur le 
Idoyen: 
Chose ne leur parut à tous pius salu- 
4 [taire. 
La diflieulté fut datacher le ørelot. 
Lun dit: « Je n'y vas point, je ne suis 
IPAS SỈ SOf »; 
L/autre: « Je nesaurais», Sĩ bien que 
[sams rien faire 
Ôn se quifta. J'ai-main(s chapiftres 
IVuS, 
Qui pour néant sẽ sont ainsi tenus; 
Chapifres non de rats, mais chapitres 
[de moines, 
Voire chapitre de chanoines. 
Ne faut-il que délibérer, 
ba cour en eonseillers ÍOlsOrnne; 
I2st-Il besoin d'exécuter, 
Lion ne rencontre pÌlủs personne. 
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Đem chuông mà buộc cô mèo;, 
Đề cho khi hắn leo-trèo tìm ta, 
Leng-keng nghe hiệu là ta chay. 
Ai cũng khen mà lạy Cụ-lràm. 
Duy còn một việc đeo chuông, 
Nghe như hơi khó tìm phương thiĩ- 
[hành. 
Hỏi lũ chuột, thì anh từ-cao: 
Anh lai rằng: 
— Đây lão dại gì ? 

Đã đành nơi chết ai đi. 
Ngần-ngơ một lát rồi thì hội tan. 
Té ra cuộc luận-bàn thực hão. 

Có lạ gì bàn láo xưa nay Ì 
Chẳng là việc chuột thể này; 
Việc dân, việc nước cũng hay bàn 
[xằng. 


Thơ rũng : 
Nghị-luận-còn dớ-dang, 
Triều-đình đông nhan-nbản 
Thi-bành làm cục-trung, 
Bá-quan đà tận tán, 
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I/HUITRE 
ET LES PLAIDEURS 





UÚn jour deux pẻlÌerins sur le sable 
% [rencontrent 
Ứne huitre-gue le flot y venaif d'ap- 
_ _ [porter : 
Is Favyalenl des veux, du doiøt ils se Ẳ 
[la monfrent; _ \:J | 

AT égard de la dent,ï1 fallut contester, E _ 
{ un se baissait dẻjà pour amasser Si 
la prole ; TZ⁄ >›Ð- 

-L auftre le pousse, et địt: €ll est bon sẩ 
[de savoir 

Qui de nods en aura la Jolie, 
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(›elui qui le premier a phu Ïapercevyoir 
kn sera le øobeur; lautre lẻ verra 

|faire 
— si part là on -juøe Ìafaire, 
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HAI NGƯỜPF TRANH NHADU 
CON SÒ 


—_——n 


Hai người đi trầy | ôi chùa, 
Qua nơi bãi cát, gặp sò nôi lên, 
Tay cùng trỏ, mắt cùng nhìn, 
Mồm cùng muốn lầm cùng vin lý gia, 
- Người cúi nhặt, kẻ liền la: 
— Rhoan, khoan! Hãy hỏi ai là đẳng 
[ăn ? 
Cứ theo như lề cèng-bằng, 
Ai mà thấy trước thì ăn đỡ thêm, 
Người kia phải đứng mà xem. 
Đáp rằng: 
— Nếu vày mà nên công bình, 
Nhờ trời tôi mắt cổng tỉnh. 
Cãi yằng: 
— Mắt tớ còn nhanh gấp mười, 
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Renrit son eompagnon, Tai œH bon, 
IĐieu mer€I. 
— dJe ne ai pas mauva1s auSS1;, 
D# Tautre, et je Yai yue avant vous, 
|SHT Bia Vì6. 
— kh bien, vous lavez vue, cí "O1, 
[Je lai seniie ». 
Pendant tout ce bel ineideni, 


Perrin DandIn arrive: 1s le prennenl 
[pour j3uøe: 
Perrin forl dgravement ouvre.Thuitre 
[et la gruge, 
Nos deux mess?ieurs le regardanI. 
CŒe repas faif, ¡l dịi đun lon đe Drê- 
Isident: 


«( Teñez, la Cour vous đdonne à chacun 

lune-éecaille, 

Sans đépenas; eL quen paix chacun 
: [chez soi s.en aille ». 

Meltez ce qui en couitie à PB OST 
IanJjonrd hui: 


Commpfez ce gu 1Ì enreste à beaucottp 
[de familles 

Voùs xerrez que Perrin tire Pargent 

_ là lui, 

Etne laisse aux pÌaideurs que Ìe sac 

[et les quilles. 
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Tớ thề tớ thấy trước rồi. 

— Nhưng mà tao ngưửi thấy mùi đã 
: lâu!» 

Trong khi cäi-co cùng nhau. 
Xây Quan Án nọ đi đâu qua đường. 
Đôi bên đem chuyện thần tường,- 
Xin quan phân-xử đòi đường trắng 
_ [đén. 
Cầm sò quan đứng quan nhìn, 
Tách đôi mảnh võ hút liền ruột 
| trong. 

Khi quan vừa nuốt trôi xong, 
Ngài bèn lên giọng Bao-công phán 


[iruyên : 
Xử cho bên bị bên nguyên, 


s 


Quân-phân đôi vỗ, hai bên xử hòa, 
Còn tiền phíi-tồn thì tha. 

ÁP Thơ rằng: 

Kiển-lựng xưa nay tốn kém to, 

4 "Chắng qua đục nước chỉ nuôi SÒ¿c `7 

— Mới hay gan ruôt quan moi hết, 

Trơ lại còn đôi cái vỏ sò|: - 
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LES ANIMADUX MALADES 
DHÉ.LA PESIE 
n mail qui rẻpand la ferreur, 
Mai que le Ciel en sa fureur 
lnventa pour punir les crimes de la terre, 
La peste (puisqu1l faut Fappeler par son 
_ |nom), 
Capable denrichir enunjJour ÌAchẻron, "| 
Faisalt aux animawx-la øguerre. 
llsĩồ ne mouraienf pas fous, mails tous | 
[étaient frappés:; 
On nen voyait point doccupés | 
A chercher le soulien dˆune mouranfe vie; _ 
Nui mets n'excitait leur envie _ | 
Ni loups ni renards n épiaienf 
La douce et linuocente prole. 
Les tourterelles se fuyaient; 
Plus damour, parlaní plus de ]olIe. 
Le lion tint consell, et dit: «Ms chers 
Lamis, | 


Je crois que le Ciel a permis 
Pour nos péchés cette InÍortune, 
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CÁC LOÀI VẶT 
PHÁI BỆNH DỊCH-HẠCH 


Œöỏ một bệnh ai là chẳng khiếp, 
Hẳẵn ông Trời điên tiết bày ra. 
Đề răn thế-giới gian-taà, 
Chính danh địch-hạch (lựa là kiếng tên). 
Một ngày chật ních Hoàng-tuyền, . 


Phải khi trải tiết, bệnh truyền súc-sinh. 


Giống nào giống ấy hãi kinh, 


Chết không khắp lượt, linh-tinh phải đều. 


Xem ra cảnh-tượng tiêu-điều, 


Biếng ăn nhác uống, thân liều cho :xong. 


Cao-lương mỹ-vị coi không, 


Chỏ rừng chó sói đều cùng nắm im. 


Mặc cừu, mặc lợn, tha tìm. 


Bồ-cu, chim gáy chẳng thèm nhìn nhau. 


Hết vui ra cảnh buồn rầu. 
Hùng-sư hội-nghị đề cầu bình-yên, 
Diễn rằng: ... 
—'Hỡi các anh eml 
Trời kia nav-đã xui nên cảnh này 
Đề răn tội chủng ta đây, 


s.—=.. _S.-HẾ Tạ ..Y C == ]—hn=ccj—s 

























1Š 


=3 Ý'.ức 4 no L- ` 
P : 1 TR ` % x. : & v ` À 
1 T Ta HÀ. : củ ` ¬Ắ ụ * Ï_A ` và NN 
E "SYNNNG \ : - 1=." kh, ` V : so” ` h nÀ Vì ” % 
k cóc t si ." X xì h NV ` _x v A SN ` : ù 
ý ` ¬ — ` X VN k ẽ , ả 
Ũ ,. Em ị h " K`\* : 


_—— 
¬——— 
:_— = 


Que le plus coupable de nous 

Se sacrife aux traits du cẻÌes(c eouFrOUux ; 
Peut-être 1l obtiendra la øucrison cormmune. 
1 /hisloire nous apprend quen de tels accidents, 

Ơn fait de parells dẻyouemienls. 

k Ne nous flattons done poinft; voyons sans Indul- 
s L état de nofre consclenece. [gence 
Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, 
J ai dévorẻ force moutons, 

QQue mravaienf-ils fait? Nulle ofense;- 
Même ïl mèst arrivéẻ quelquefois de manger 
Le berger. _ 
Je me déyouerali done, s”1] le fanft; mais ]e pense 
QuìÌ est bon que chacun-saccuse ainsI que 
| “`” [moi: 
Pộ <6 SỀ Car on doit sophaiter,-selon toute ]usfice, 
Que le plus coupable périsse. 
— Mre, dit le renard, vous êtes trop bon roi; 
Vos scrupules font voir trop de délicatesse. 
Eh bien Ìl manger moutons, canaille, - sotte 
[espẻce, 
Esi-ce un pécùé? Non, non: vous leur fites 
[Seignetr; 
En les croquant beauconp đhonneur; 
E!t quant au berger, on peut dire 
(Qui é[aif digne de fous maux, 
E.tant de ces øens-là qui sur les animaux 
Se Íont na chimérIque emplre. 
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Vậy nên cứu xét ai hay làm eàn, 
Phải ra mà chịu lấy nàn, 

Họa may cứu được cho an các loài, 
Xem trong lịch-sử xưa nay, _ 

Câu qua nạn chúng, kể hay dâng mình. 
lội ta, ta xét cho minh, 

Vấn tâm ta thử thực-tình một phen, 
Như ta tham.tHực nết quen, 

Mồm này đã nhá cừu hèn biết bao 9 
Loài cừu tôi lôi đâu nào, 

Nhiêu khỉ ta nhá đến đầu thằng chăn, 
Vậy nên ta chịu hiến thân, 

Nhưng ai có tội xa gần thủ ra. 
Cũng nên bắ! chước như ta, 

Đề ai trọng-pham ra mà chịu thay, 
Chó rừng đứng dậy tâu øay : 

— Thánh-quân tự trách khắc thay cho 
_ [mình ! 
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Vả cừu ngu-độn hôi-tanh, 

Ấn mông ngự-dụng là vinh cho cừn, 
Sữ thường tội lỗi đâu nào! 

Còn như thằng bé chăn cùu bằàt-lương, 
Kê ra độc-ác bao dường, 

Cùng loài cầm thủ toan đường tác oai... 





Ainsi địt le renard, et fla(teurs d'applaudir. 

Ôn nosa trop approfondir 

Du tigre, nị de lours, ni des autres puissances, 
Les  mOIIS pardonnables olflenses. 

Tous les gens querelleurs, ]usgttaux simples mâtins, 
Âu dire de chacun étaient de. petits: saints. 
Lằne vint à son tour et dif: «‹Í'ai.souvenance 

Qu en un prẻ de moines passant; 

La faim, loccasion, Pherbe-tendre, et je pense, 
Quelque diable aussi me`ponssant, 

Je tondis sur ce pré la largeur de ma langue. 

Je nen avaIs nuÌ droIt, puisqul faut parler net», 
À ces motls, on crlia haro sur le baudet: 

Un ioup quelque peu clere prouya par sa harangue 
Quìl fallait dévouer ce maudit animail, 

({e pelé, ce galeux, doù venait tout le mai. 

Sa peccadille fu{ ]ugée un cäs pendabhle, 

Manper lherbe dautrui! quel crime abominable I 
ROIen que la mort nẻfait capable 

Dexpier son forfait: on le lui fit bien voir. 
























Selon que vous serez puissant 'ou misérable, 
Les Jugemenfs de cour vous rendront blane ou noïr. ` 
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— Sói tâu vậy, cả các loài, 

Một phe nịnh-hót khen hoài rằng hay 
Cọp, gấu, dữ ác nào lày, 

Mà ai cỏ dám đem bày tổ ra? 
Những loài bặng-nhặng chua-ngoa. 

Đến như chú Cầu cũng là bụt con. 
Đến lượt lừa thú tội luôn: 

« Trỏt qua một bãi cô non của người. 
Phải khi bụng đói cổ tươi; 

Ma tỉnh' ginn-giủi như mời miệng ăn. 
Trót đưa một lưỡi gian-tham, 
Chỉu rằng phạm lôi tham ăn của người» 

Các giống nghe nói vừa rồi, 
Đồng-thanh mắng mỏ lừa tồi gian-ngoan. 
Sói kia cũng thạo việc quan, 
Phỉnh rằng: 
—:Năng nhất là ăn có người. 
Phải đem lừa vật chết tươi, 
Gieo tai cho ca, tội thời tại mi. 
Tầm-thường mà tội lăng-trì, 
- Chết nỗ! trộm cô,-còn gì nặng hơn! 
Việc này giết cũng chẳng oan, 
Liền đem hành-ha một cơn chết lừa, 


Thế mới biết kiện thưa tố-tụng, 
Trắng hay đen, thôi cũng thế-thần. 
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LE RENARD ET'LE BUSTE 





Les granđs, pour la plupart, sont naSques de 
3 _—_ |Hhéâtre; 
Leur apparence impose au vuløaire idolâtre. 
Làảne nen sai juger que par ce qu1l en volt; 
Le renard, au contraire, à fond les examine, 
Les tourne de tous sens; et, quand ïÌ sapercoit 
Que leur fait nest que bonne mìỉne, 

H leur appblique un mot quun buste đe héros 


Lul ft dire ŸØrt à propos. 


Clétait an buste creux, et plus ørand que na- 


⁄ |ture. 
Le renard, en louant Ï'effort de la sculpture : 
« Belle tête, dit-il, mais de cervelle poiml»., -: 


Combien đe grands SCIZHI€HTS sont bustes en 
: _ |Ce point† 
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CHÓ SÓI VỚI BỨC TƯỢNG 





Danh tiếng chẳng qua hề về mặt, 

_Gái dềnh-dàng rối mắt thẳng ngây, 

Lừa kia chỉ biết nhìn ngay. 

Sói kia thóc-mách tính hay xét cùng; 
Trước sau nhìn, thủy-ehung cặn-kễ;: 
Cái hư-danh.ai hễ ở ngoài, 

Thì y lâp-tức chê-bai, 

Chuyện xưa có tượng anh-tài một ph; 
Pho tượng ấy dâu. tơ nhưng rỗng, 
Sói nhìn khen thợ dụng tinh-công: 

Đầu to mà-óc thi không! F5 Vi 


Đai-danh lắm bậc tượng: đồng khác chỉỉ 
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-LES DEUX CHÈVRES.. 


` . rê 


Dès que les chèvres ont broufté,. 

Certain esprit de liberté | 

Leur fait chereher fortune: elles vont en VOV age 
Vers les-endroits du pâturagøe _ 
Les moins fréẻquentés des humains. 

Là,-sil est quelque lieu sans route et sans che- 


[ mins, 

Ủn rocher, quelque mont pendant en DrécI- 
“ |pices, 

(7es(t où ces đdames vonl promener leurs ca- 
|prices ; 


Hien ne peut arrêter cet animal grimpant. 
Deux chèvres done, siémanecipant, 
{outes denx ayanL patte blanche, 
Quittèrent les bas prés, chacune de sa part: 


Lune vers Ïaufre allait pour quelque bon 
hasard. 
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HAI CON DÊ-CÁI 


Khi nào đê đã ăn no, 

Thì dê hay thích tự-do chơi bời. 
Đi tìm những chốn xa-khơi, 

Những vùng khuất nẻo, những nơi vắng 

| [| người, 

Núi cap cây có tốt-tươi ; 

Dưới khe sâu thắm, đả đôi ba hòn. 
Các cô đến đấy nhảy bon, 

Chẳng ai ngăn được đê non chạy quảng. 
Một hôm, dê cái hai nàng; 

No-nê bổ nội có vàng đi dong. 
Hai bên bờ suối nước trong, 

Tình-cờ đâu lai đi cùng tới bên. 
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Ứn ruisseau se rencontre, et pour pont une 
|planche : 
Ieux belettes à peine auraient passé de front 
Sur ce pont: 
1)aileurs londe rapide et le THiSSeau profond 
Devaient faire trembler de D€Ur ces amazơnes. 
Malgré Lant de danzers, lune de ces personnes 
†*ose un pied sur la planche, et lautre en f8ait 
“--{autant. 
Jê mìimagine voir ayec Louis°le Grand 
Philppe Quatre qui s°avanee 
“Đans Iile de la Conféreneè. - 
Ainsi slavancaient pas à pas, 
Nez à nez, nos aventurières, 
Qui, toutes deux étant fort fières, 
Vers le milieu du pont ne se youlurent pas 
Lune à Ïautre céder. Elles aváient la gloire 
De compter dans leur race, à ece que địt }his- 
S®2t0ITG, 
ÏL une certaine chèvre au mérite sans parr, 
Dont Polyphẻme ft présent à Galathée;_ 
Et lautre đa chèvre Amalthée, 
Par qui fut nourri Jupiter. 
Faute de reculer, leur ehute fuf commune: 
—-fous deux tombèerent dans [ean, 


Cet accident niest pas nouyeau 
Dans le chemin de la fortune., 
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Có cầu nho-nhỏ bên trên, 
Đôi cầy họa mới-đi len nhau vừa. 
Dươi khe dòng nước chảy bừä, 
Đứng trên nom`xuống nghỉ mà ghê thay Ì 
Dịp cầu-tấm ván lung-Ìlay, 

Vậy mà dê nọ bước ngay một đầu. 
Dê kỉa nào eó hãi đâu, 

Dưa-chân cũng bước đầu cầu bên kia: 
Thoát coi nào có khác chì, 

‹Vúa Pha-nho với vua Louis bội-đông, 
Hai nàng bước một thong-dong; 

Giữa cầu thoát đã đi cùng tới nơi: 
liêu-căng ãi lại nhường ai 

Cũng nòi đáo-đề, cũng vai anh-hùng. 
Cô này cậy cháu nhà tông, 

Dê này Bách-lú là ông sáu đời. 
Con dòng cháu giống phải chơi Ï 

Cô kia khi ấy tức-thời nghĩ ra: 
Tồ-Hên ngũ-đại nhà ta, 

Là dê Tó-p ông cha kế-truyền. 
Cũng la cháu phượng con tiên, 

Hai cô cùng dấn bước lén dịp câu. 
Nào ai có nhượng ai đâu; 

Ganh nhau cho đến đâm đầu xuống ky, 
Câu này chẳng những chuyện đề, 

` Bước đường danh-lợi người đi cũng dường. 








LE SOLEIL ET LES GRENOUILLES 


Aux noces d'un tyran tout le peuple en liesse 
Noyalt son souci dans les pots. 

sope seul trouvalt que les øgens étaient sots 
De témoigner tan( d'alléøresse. 
q@ Le solell, disait-il, eut desseTn autrefoIs 
De songer à lhyménée. 
Aussitôt on ouït d'une commmune VOIX 
5e plaindre de lenr destinée 
Les cIoyennes de» ẻ†angs. 
« Que Íerons-nous s1] lui vient des- enfants 2 
«Dirent-elles au Sor(t: un seul soleil à peïne 
‹ 56 peut souffrir: une demie-douzaine 
« Mettra la mer à sec et tous ses habitants. 
« Adieu ]ones et marais : notre raee est détruite. 

_« Bientôt on la verra réduite 
« Â [eau du Styx». Pour'un pauvre animal, 
Grenouilles, à mon sens, ne raisonnalent pas 
: [mal. 
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MẶT-TRỜI VÀ LOÀI £CH 


| 
Vua ngược-ác miột hôm lấy vọ; 
Cả bàn-dân mầng rỡ:yến điên, 
Duy É-đốp bảo là điên. 
Ô hay! lũ ngốc tự-nhiên mừng xắng Ì 
öèn đem chuyện kề rằng: Khi trước, 
Vừng Thái-dương rauốn rước dâu về. 
(huôm ao ếch nhải sợ mê, 
¡ah tai chăng-chuộc. trong khe dưới ngòi: 
— "Than ôi! nếu. Mặt-trời sinh đẻ, 
| ch nhái ta hồ đễ ở yên, 
| Một Mặt-trời đã nóng điên, 
Ví bằng nửa tá bề liền cạn khô. 
Cá và ếch biểt vô đâu ở? 
Cói với lau biết nở nơi nào ? 
Eoài ta biết tính thế nào ? 
Nưởớc-nôi khô ráo, sống sao phen này ? 
Lời nói phải mà hay đáo-đề!T 
Ếceh khôn-ngoan người dễ đã tầy. 


LE LION, LE LOUP 
ET LE RENARD 


Un lion décrépi†, øouteux, nen pou- 
IvanL plus, 
Voulait que on trouvât remẻde à la 
_š|vieillesse. 
All¿guer limpossible aux rois, c est 
[un abuas. 
;elni-ci parmi chaqúe espèce 

Manda des méẻđe€ïins: iÌ en es( de 
` /⁄4 [fous arts. 
+ Medecins au lion viennent de toufes 
|parts ; 
Đe tous côtés lui vient des donneurs 
[de recetfes. 

Đans les visifes qui sonf† faites, 
Le renard se dispense, el se lient 
[clos et coi. 
Le loup en fait sa cour, daube, au 
[coucher du TOI 
Son cañarade absent: le prihce fouf 
+ ›‡à heure 
Veut gu on aïlle enfumer renard dans 
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SƯ-TỬ, CON LANG 
VÀ CON HỒ 


Sư-tử sọm lại đau phong-thấp. 
Muốn tìm thầy cứu-cấp bệnh già. 
Lệnh vua đã tô Yra, 

Dầu làm chẳng được ai mà từ-nan. 
Vua Sư-tử phán toàn các giống, 
Kén lương-y đem công tại triều. 

Thôi thì cầm-thủ bao nhiêu, 

Thợ thầy đã lắm lại nhiều thuốc. 

[thiêng. 
Duy Hồ xấc đảm kiêng không đến; 
Ớ lỳ nhà một chuyển mà chơi! 
Lang ta hiển nĩnh tức thời, 

Quì tâu Hồ nọ mệnh Trời đảm sai. 
Sư-tử thoát nghe bài sở tấu, 

Cơn giận đâu nội ngâu ngay lên: 
—— Bá quan vâng thửa lệnh truyền: 


Nã Hồ đem đến Ngự-tiên mau đây Ì 
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Quon le fasse venir. lÏ vient, est 
|présenté; 
[t, sachant que le loup lui faisait 
-Jcette affaire : 
‹Je erains, Sire, điịf-¡l, qfđunrapport 
='[peu sincère 
Ne ma1f{ à mépris.imrputẻ 
J⁄avoir différé ceLlhommage: 
Mais Jétais en pélerinage, 
EL nacquifftaiS đun vœŒu fait pour 
ÿ [votre santé. 
Mễême-J ai yu dans mon voyage 
Gens experts et sayants, leur ait dit 
[la langueur 
Dont Votre Malesté craint à bon 
| [droïit la suite. 
Vous ne mãanquez que de chaleur ; 
Le long àøe en vous Fa détruite. 
I)uu loup écorché viappliquez-vous 
[la peau 
Toute chaude et toute fumante ; 
Le secret sans douie“en est beau 
Pour la nature đéfailante. 
Messire ÌOnp'vous servira, - 
S11 vous plaif, đe robe de cham:bre». 
Le roi øoúfe cet avis-là ; 
€ìm écorche, on taille, on dềnembre 
Messire loup. Le monarque en soupa, 
lst de sa peau senveloppa. 


Messieurs ies couriisans, cessez de 
[vous détruire ; 
FaIt€s, Sỉ YOus pouvez, volre cour 
|sans-vous nuïre. 
Le mal se rend chez'yous au qua- 
[druple du bien. 
Les daubeurs on{ Ìeur tour, dune ou 
+ - lửautre maniẻre: 
Vous êtes dans une carrière 
Où lon ne se pardonne rien. 





Hồ biết ý, nghỉ ngay chước cãi: 
— Dạl Muôn tâu Quảng-Đại Cao 


[Mlinh. 
Hạ-thần quả thật oan tình, 


Vốn đang tìm chốn anh-linh kHẩn- 


>3“ {cầu. 
Nên chưa kịp vào chầu trước Điện, 
Nay mới về xin hiến phương hay. 
_—_ Haạ-thần may đã gặp thầy. 
Dạy rằng Thánh-thê bệnh này dễ 


[yên. 

Kém chản Hóa là tên trong sách; 

Vị tuôi già, huyết mạch khí suy. 
Bây giờ họa có lang-bì, 

Dùng làm ảo phủ tức thì bệnh yên. 
Lang-thần muốn ghi tên trong sử, 
Nghĩa vua tôi nên giữ phen này. 

Thôi thì da nọ lột ngay,`` 


Cho đòi phùng-lượng vào mày áo 


[liền. 
Phương thuốc lạ, Ngư khen Hồ 
| [ giỏi, 

Truyền : 
— Bá quan, đem trói Lang-thần. 


Thit kia nướng chả Trẫm ăn; 





y, 
[Da kia may áo làm chăn Trầm nằm. SỈ 
Nghĩ càu truyện nên ngâm mãi 5 
[mãi ® 
Bọn nịnh-thần chở hại lẫn nhau |—= 
Ninh mà hướng phúc dễ đâu, <= 
Ninh mà nên họa là câu nóithường. ⁄ZZZ 
".. # A -.ứ : ~ } Tư n c 
Ai öiI nên biết thương nhau mấy: VC 
xr*? . . › : | ® "` 2% Sự 
Se gièm-pha chớ cậy chỉ mình | ZZZ= 
La gì những thói triều-đình. ` c 
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LA MORT ET LE BUCHERON 


n pauvre bôcheron, fouf eouvert de 
|[ramẻc, 

Sous Ìe fa¡x du (agofaussi bien que 
|des ans 

Gémssenf efcöurhbẻ, marehail à pas 
[pesants, 

Et tâcháit de øagner sa chaumine 
[enfumée. 


Enñn, nen pouvant plus, defort et 
[de dounleur, 


lÌ met bas son fagøolt, iÌ sonøe à son 
|malheur. 
Quel plaisir a-t-il euä depuis qu 1l est 
[au monde ? 
En esf-Il un pÌus pauvre en la ma- 
-|chine ronde ? 
- Point de pain queÌqúefots, e( Jan3a1s 
|de repos : 
Sa Íemm›e, ses enfants, les soldats, 
|les Impôts, 

Le crẻancler el la corvée, 
Lui font dun malheureux la pein- 
[ture achevée. 


§ 


H appele la Mort. Elle vient sai“ 
[tarder, 


Lui demande ce quìl faut faïre. 

« Œest, đdif-H, añn de maider 

A recharger ce bois; tu ne tarderas 
[guère » 

Le trépas vient t0u{ guérir ; 

Mais nẹ bougeons d'où nous somrmes 


Plutột soufÑrir que mourir, 





C'est la devyise des hommes, 








THÂN CHẾT 
VÀ LAO TIỀU-PHU 


Lão tiên vác củi cành một bỏ, 


Củi đã nhiều, niên-số Tại cao, 


Lặc-lè chân đả chân xiêu, 


-Lom-khom về chốn thìo-mao 


khói 
|mù. 


Tủi thân-phận, kỳ-khn khó nhọc, 


Đặt bỏ sài ở dọc lối đi, 


Than răng: 


— »unø-sướng nồi øì, 


Khắp trong thế-giởi ai thì khô hơn 9 


Bữa no đói luôn eœn buồn-hä: 


Vợ nào con vất-vã trăm chiền, 


Hết thuế lính lại thuế sựn. 


Quanh năm khách nợ‹vön điều gì 


[vinh ? ; 
Hỡi thần Chết:thường tình chăng 


Đến lôi đi cho đã một đời. 
Chết đâu dẫn lại tức thời, 


vì 


— Hỏi già khi nãy kêu vời lão chi) 
Lão-tiều thäy cơ nguy cuống sợ: 


— Nhờ tay ngài nhắc đỡ lên vai. 


Thơ rằng: 
Đành chết là hết nợ, 
Sao mà ai cũng sợ? 
Mới hay bụng thế-gian; : 
« Khô mà sống còn ' 


[tá, 
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Certaine flle un peu trop fière 
Prétendait trouver un mari 
Jeune, bien fait et beau, đagréable ma- 
~{nière, 
Pointfroid et point jaloux : notezes deux 
|points-el, 
Cette flle voulait aussi- 
Quil eùàt du bien, de la naissance, 
De Ïesprit, enfn toutz Mais qui peut tout 
[avoIr ? 
Le Destin se montra soigneux de la pour- 
[voIr : 
II vint des parlis đmportanee. 
La belle les trouva trop chétifs de moiHé: 
- €Quol Ì moi? quoil ees gens-là ? [on ra- 
: -[dote, Je pense. 
A moi les proposerl Hélasl ils font pIHẻ. 
Vøyez un peu la belle espèee È» 
Lun navalt en Yesprit nulle déhcatesse ; 
L/autre avait le nez fait de ceffe facon-là; 
CŒétait ceci, cétail cela; -¬ 
: (Œétait touf: car Ìes préc1eu§es, 
Font dessus tout les:déđaigneuses. 
Apres les bons partis, les mẻdiocres øens 
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GIẢ KÉN KEN HOM 


Cô ä nọ làm cao khi quả, 
ĐịnHkén chồng được gã giỏi trai, 
Có mầu, có về, có lài; ¬ 
Chẳng ghen cũng chẳng như ai lạnh-lùng, 
Lại còn muốn`eon rồng cháu phượng, 
Của rö nhiều sung-sưởng nhất đời; 
Tài-hoa, học-thức tuyệt-vời, 
lrăm -hay muốn cả. Nhưng ai tốt đều? 
Ông trời nọ cũng chiều nết khó, 
Lai xui nên vô-số kẻ dòm 


Nhưng ai cô cũng chê om: 


q (Tớm người thế ấy dám dòm đến ta!;› 


Anh kia đã chê là cuc-kệch; 

Anh này thì mũi lệch khó coi: 
Thế này, thế nọ, lôi-thôi, ˆ 
Thôi thì chẳng thiếu chỉ lời bẻ-bai, 
Ngẫm gái hợm ra ai cũng vậy, 
Ai cũng rằng: | 

_ — Đồ bậy ra gì? 
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Vinrent se metfre sur les rangs. 


Elle de se moquer. « Ah† vraimenf Je suis 
|bonne 

De leur ouvrir la porte: H3 pensenL que 
„SP [Je suis 


Eort en peine de ma personn€: 
Grâce à Dieu, je‹Ðpasse les nuIfs 


Sans chaørin,-quoique en solitude ». 


La belle se`sut gré de tous ces senfIimenfts. 
[;âge la ñtdéchoir ;adieu tous les amants. - 
Un an se passe, et đeux,?4vec inguiétude: 


Le chagrin vient ensuIfe : elle sent chaque 


Déloge# 'quẽlques ris, queÌlques jeux, pu!S 
kế [Famour ; 


Pũis ses traits choquer et déplaire ; 
Puis cenf sortes de fards„ Ses soins 
[ne purent falIre 
Qu'elle échappât aw Tenmips, cet 1nsI- 
L2 [gne larron. 
Ies ruines đuñiê tmaison 

SàC- Ùeuveni TÉPparer: que nesL cet 
° [ayantagøe 

Pour.les ruines du visage l 
Sa pFéciosité change&lors de langage. 
Son miroir lui disalit: «Prenez vife 
ạt [un mari.» 
Je ne sais quel đésïr le lui đisait aussi: 
Le đésir peut loger chez tne préci- 
[euse. 
Celle-el ñt un choIx:qwøon naurait 
[Jatmmais cru, 
Se trouvant à'†a fin fout aise et tout 
z [heureuse 


De rencontrer un maiotru. 
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Đám hay hết thảy đuôi đi, 
Rồi ra đến bọn xẵng-xì đưa tin. 
Môi cô ả tớn lên càng dữ, ~ 
Biết bọn này mở cửa làm chỉ? 
Quân này thường dễ có khi, 
Tưởng ta ế muộn, lỡ thì chỉ đây l 
Nhờ trời phó gái này :can-đảm. 
Đầu riêng chăn cũng cảm tấm lòng; 
Khăng khăng một mực nắm 
|không, 
Cái già sồng-sộc thoắt trông thấy 
_ [ gần. 
Thì chẳng tnãnh bước chân vào 
: [cửa; 
Một vài năm thêm nữa mới phiền. 
Một ngày thấy một hết duyên, 
Tóc xanh: môi thắm tự-nhiên phai 
fdần. 
Đem gương ngắm lần-thần thấy 
| [kém, 
: Lấy phấn son tô-điềm mãi vào. 
| Thì ra duyên hết từ bao, 
| Tháng ngày đã cướp lúc nào không 
(hay. 
Nhà kia đồ còn tay thợ chữa, - 


Má này nheo biết sửa làm sao ? 


ì 
| 


Bấy giò cái hợm bớt cao, 
“Hỗi gương, gương mắng: làm sao 
(chưa chồng ? 
Hỏi đến lòng thì lòng cũng giục: 
Hợm đến đâu chẳng lúc ngứa nghề 
_ Ả ta tần-mẫần tê-mẻ, _ 
| Thì ra tính cũ hay. chê bớt rồi, 
Vớ ngay một bác đồ lồi. 








LE LION DEVENU VIEUX 


Le lion, terreur des forêtfs, 
Chargẻ đans ef pleuranf son anf[ique 
[prouesse, 
Euienfln affaquẻ par ses propFeS 
_ [su]efs, 
Devenus forts par sa faIblesse. 
Le cheval s'approchant lui donnenn 
[coup de:§¡!ed. 
Le loup un coup de dent; le'buf un 
[coup de corne 
Le malheureux lon, langu1Issant, tris- 
[te et morne, 
Peut à peine rugir, par Vâøe esfropIé. 
HH altend sön desfin, sans falre au- 
lcunes ®laIntes, 
Quand, voyant ầnec même à son 
[antre accour1: 
« Ah! €'est trop, lui dii-il: je vonlais 
$ [bien mourïr ; 
Mãis c'esl raourir deux Ío1s que souf- 
[frir tes atlein(es ». 
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Qunnu, SƯ-TỬ VỀ GIÁ 


—_S=.—— 


| Sư-tử trên rùng ai cũng sợ; 
Lúc tnôồi già nøồi nhớ oai xưa 
Khóc than thân-phận già nua. 
Vi chưng ta yếu bây giờ chúng khinh; < 
^ Con ngựa đến đá mình một móng; K» 
Chó rừng vào há họng cắn chơi; 
Con bò đến húc, Trời ơi! 
Muốn gầm một tiếng, hêt hơi mấit 
| [rồi. 
Sư rầu-rï đành ngồi thúc-thủ, 
Thôi cũng đành đợi số cho xong, 
Thân tàn chết cũng cam lòng. _ 
Con lừa đâu cũng vô trong hang 
[ mình. 
Sư thấy thế làm thỉnh chẳng được, 
Than: 
-— Thế này đã nhuốc hay chưal lê» 
Sống mà chịu tủi vỏi lừa, * ⁄ 
- Chất đi chết lại cũng như khác giJ 
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HOMME 
ENTRE DEUX ÂGES 
ET 
SES DEUX MAITRESSES 


—__ —jiD sử 





Ún homme de moyen âøe, 
lst trant sụt le ørisón, 
Jugea -quỖi étaI{/saison 
De sơnger au mariaợe. 
IÏ avait du cơmpfant, 
Et partanf 
De quoi choisir. Tou(es vou- 
[laienf lui plaire ; 
?n quoi nofre amoureux ne se 
|pressal(t pas tant, 
len adresser nesf pas petife 
|afawe. 
leux veuyes sữr. son .cœur 
[eurent le plus de part: 
[Ởune encor-verfe, ef autre un 
.Deu bien môre, 
Mais qui réparaif par son art 


Ce:qwavait dêtruit la nature. 


Gằœes deux veuves en badinanlt, 


E¿Ön riant, en lui faisant fête, 
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ANH CHÀNG ĐỨNG TUÔI 
VỚI 
HAI CHỊ NHÂN-NGAI 


c. —m-- ——HmE—————— 
ham 


Anh chàng nọ tuôi đà đừng trac, 
Trên mái đầu tóc bae hoa râm. 

Bãy giờ bụng§ mới nghĩ thầm: 
Nếu không.-vợ mãi đêm nắm 


"l[với ai? - 


Trong tay gã tiền tài cũng lắm, 
Kẻ lăn lưng mớ-nắm thiếu gì. 
Này tương-thức, nọ tương- 
[tr1, 
Ai không săn-sóc, hắn thì mần 
[thinh. 
Việc kén vợ phân-minh là phải. 
Trong mấy người đi lại chạ- 
[chung. 
Có hai chị 3 góa chồng, 

Xem trong ý gã ra lòng yêu 
[thương. 
Một thím nọ`*Xúân đương vừa 
| độ, 

Còn thím kia khí mổ mất rôi. 
Những mà son phấn khéo 
[ nhồi. 
Phai đâu tô đó coi người cũng 
[xinh. 
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L/allalent queÌquefo!s testo1~ 
Inant, 
C'esti-à-dire ajustant sa tête. 
La vieille, à tous raoments, de 
[sa part emportait 
Un peu du poïl noir qui resfaIt, 
ABn que son amant enfôt plus 
[à.sa guise. 
La jeune saccageait les polls 
[blanes à son tour. 
Toutes deux: firen( tani que 
[notre lête ør1se 
Demeura sans cheveux, e{ se 
ế: X4) [douta du tour. 
«Jje vous rendas, leur dii-i, 
'[mille grâces, les belles, 
Qui mavez sỉ bien fondu; 
Ÿai pÌus øagnẻ que perdu : 
Car đhymen, poinL de nou- 
[veHes. 
Celle que je prendrals voudraiït 
[quà sa facon 
,¿ Vvécusse ef non à la mienne. 
H nest tête chauve qui tienne : 
je vous suis obligé, belles, de la 
Sa [lecon ». 
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Trong những lức mặn tình gần- 
[gu1, 
›Á đua nhau sửa búi củ-hành. 


la TƯ VN 


Tóc râm còn mấy đảm xanh, 
Nàng thì nhồ tuột cho nhanh 
[bao-giờ. 
Còn tóc bac phơ-phơ trến mâi. 
Thì nàng kia cũng lại nhỗ 
_ Lphăng, 
Đề cho đữa lệch hóa bằng, 
ị | Bông dưng có tóc ra thẳng trụt- 
[trơn. 
Chàng biết ý nồi cơn tức giận. 
Đoan-quyết ngay từ bận nây 
| chừa : 
Thôi thôi đừng khéo ỡm-ởờ Ï 
Tôi can các chị đừng vờ thương 
(yêu. 
Đây đã trải bấy-nhiêu ý-tứ, 


Đã biết đường cư-xử các bả. 
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LA COUR DU LION ỳ 


Sa majesté Lionne un jour voulut 


4connaitre 
De quelles nations le CielYavait fait 
- [maitre. 


II manda done par đẻputés 
Ses vassaux de toute mature, 
Envovant de tows les côlẻs 






Une circulai†e ẻcriture 
Avec soi sceau. I/écrit portaif 


Tỷ, 
TA 


b2 h 





Z= 


Quˆun mois durant le roi tiendraif 
Cour plénière, dont Ïouyerture 


ĐỀN, 


Đevait être un fort grand fesiin, 
Suivi đes tours de lFagoLin. 
Par ce trait de magnrfiicence 
Le prince à ses sujets étaÌait sa puls- 
[sance. 
En son Louvre 1Ì les I1nvita. 
Quel Louvre Ïl un vrai.chárnier, donf 
-{fodeur se porta 
_Đabord au nez desøets. Lours bou- 
-'`- {cha sa narine 
HI se fât bien.pa§sé de faire cette mĩne: 
Sa grimace: dẻplu(. Le monarque 


|IrrIé 
Ienvoya chez Plinton faire le dé- 
[goùté. 


Le sInøe approuva fort cette sévérité, 
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TRIỀU-ĐÌNH VUA SƯ-TỦ 


Một ngày kia, Mãnh-sư Hoàng-đẽ, 
Muốn thử xem quyền-thế tầy bao, 
Bèn vời bách-thủ lâm trào; 
Mỗi loài phái một viên vào Long- 
| +22 [cung, 
Sắc vàng tống đi cùng một đạo, 
Đóng ấn sơn Quốc-bảo rõ ràng. 
Chiếurằng suốt một tháng tràng, 
Hòi bàn trước chốn Ngai Vàng liên- 
| miên. 
Lúc mở hội khai diên tứ vến, 
ó phường tuông nhân-tiện làm 
|trò. 
Mãnh-sư có ý làm to, 

Đề dem quyền-thế mà phô chư-hầu. 
Truyền hội-nghị ở lầu Ngũ-phung, 
Những thịt xương lủnø-củng bốn 

[bê. 
Sưực nồng hôi>hàm gớm-ghê, 

Gấu kia bưng mũi dường chê nặng 
`: | mùi. 
Ngư hiều ý, giận sôi sùng-sục, 
Cho xuống ngay Đỉa-ngục mà chê, 

Khỉ ta hiến nịnh tức thì : 














Ác. 


Et, fatteur excessif, ïÌ loua la colère 
Et la ørife du prince, et lantre el 
[cette odeur : 
1l nétait ambre, ilnétait feur, ` 
Oui ne ft ail au prix. 5a sotte at- 
|terie 
Eutun mauvais suceẻs, et fut encor 
c3: [punIle: 
Ce monseigneur du lion-là 
Eut parent-de Caligula. 
Le renard étanf proche: « Ôr cà, lui 
[di( le sire, 
Que sens-tu ? dis-le moi. Parle sans 
[dégøuIser. » 
Lautre aussitôt de sexcuser, 
Alléguant un grand rhume : Il ne 
[pouvait que dire 


Sans odorat. Bref ïl sen ti. 


Ceci vous sert denseighemenI. 

Ne soyez à la CoUt, Sĩ VOUus voHlez Y 
[plaire, 

NI fade adulàfeur, ni parleur frop 

[sinc©re› 

EL tâchez quelquefois de répondre 

(en Ñormand. 
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—- Muôn tâu Thiên-thảo cực-kỳ công- 
: | | minh. 
ĩ Kheu ¡nông nhọn, khen dinh thơm 
| phúc, 
Trăm thứe hoa, hương nức không 
in | bằng. 
| Ngờ đâu lời nình tản xẵng, 
| Mãnh- sử lai giận giêt phăng khi già. 
na `>Vua Sư-tử thực là phàm-phù, 
| “hân cũng dòng Kiệt, Trụ chỉ đây. 
Lai gần chỏ sói hỏi ngay »‹ : 





Ñ ~ Mùi gì tân thtrc Trầm hay thử nào! 
t Sói đai-thần trí-cao khéo chối. 
/PR + ¡ (ủi tâu: 

“ẻ — Thần ngat mũi thấy chỉ Ì 


Khôn-ngoan nên chẳng can gì: 
Chuyện bay đã dạy, nên øhi vào 
|lòng. 


ÀI muốn: vững Triều trung quyền- 
| chức, 

Ninh không nên, cương-lrực cũng 
_ đừng; 


Cử làm ra mặt người rừng. 











LOISEAU' BLESSR 
DUNE FLECHE 


MortellemenE- atteint dune> fteche 
_ |€fpennée, 

ỨỦn oiseau dẻplora!tsa ttisfe dèstinée, 
EL đisait, en soufrant un' sureroif 
| ¡de douleur: 
(Faut-il contribuer à son propre 
|malheur Ï 


'€Cruels humiains, vous firez de nos 


[ailes 

e quoi faire voler ces machines 
-imortelles ! 

Mai5 ne vous noqtez poinf,engeance - 
* |sans piLiê +. 


v3 3onvent ¡ vous arrive un sort comine 


(le nồfre. 
Des enfants de Japet Ionjgbf une 
[moitié 

Fournira de§ arnies à: Pá0Ìte »N 
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CON CHIM PHÁI TÊN 


——7—-.- - ~— —— 


Con chỉm nọ phải tên gần chết, | 

Than mấy câu giãi hết nôi niềm. >7 

NÓI ra thêm não thêm phiền : 
(riết chìm lạt bởi lông chim la-lùng Ï 

Trách nhân-loqi lòng hung da độc, N, 

Nhỗ;cánh này làm đốc tên kia, Z4) 

'Nhưng loài bất đức hợnm chỉ. 
Va này hẳn cũng có khí vào mình. 
xem trong đám sinh-linh đồng 
|loại. 


Cũng cảnh này làm hai cảnh kĩa | 
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LE VIEILLARD ET LES ` 
TROIS JEUNES HOMMI°S 
L2625220Ỡ-4 oi \ 
Un octogẻnaire planiad. : 
“ Passe encor de bảtirymiais pÏlanter _ c : 
| sà⁄:à cet aøe Ì 9 sướớo 
[)isaienL trois jouyénceaux, enfants 
SƠ Sỹ ò (du yois:nage : 
AssnirẻmenE ¡Y radotail. 
Car, au nồi đes dieux, Je Vous pFI€; ấy : 


Que! ftunt đe ce labeur pouveZ-Yous SƯ 

_ recueiilir ? _ : 

Autant qu'un patriarche ¡Ì vous fau- - 
(drait vieIHir. 

A quoi bon charger vofre vie 

Jes soïins đun avenir qui nesỈ pas 

: [faït pour vou§ - 

Ne songezZ đẻsôrmais quà VOS €F- 

[reurs passées ; 


Quittez le long cspoIr. et les vastes 
|pensées : 


























Tout cela ne conYient quà nous. 
—. I ne eonvienLpas à vous-mèine§, 
Repartit le 'Yíeibard. Toul établis- 

S0 [setiment 


Vient tarđ eUdure peu. La mann đes 
` [Pardques blême5 


De vos jours et des miens se Joue 
[égaÌement. 


" 
k— TT h 


NÓ “tfermes- soi pareils par leur 
Sẽ [courte duréc. 

Qui de nou8§ đes ©lartẻs de la vonfe 
(ZITC€ 
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ÔNG CỤ GIÁ 
VÀ BA NGƯỜI TRAI TRE 


Cụ tám-mươi đương trồng cây cối, 
Có ba chẳng trẻ tHổi cười rằng: 
— Làm nhà họa có nên chăng; 
Trồng- cấy thì thực lố-lăng mất rỏi! 
Khóan đã! cụ già ơi, con hỏi: 
> Quả ai ăn, ©u nói con hay ? 


Họa may Bành-tô lên đây, SN 
Chứ như đại-lão, phỏng ngày còn 


[bao † 
Làm chỉ thế công-lao cho uông 
Thóc người ăn, cày ruộng hơi đâu! 
Thôi thôi, cụ bấy tuôi đầu 
Chỉ bằng ngồi khênh vuốt râu ngắm 
[đời ; 
Hối những sự lầm sai thuở nhỏ, 
Còn ước xa đã có chúng lôi. 
Rằng:. 
— Xa cũng quá buôi rồi, 
e2) chưng muôn việc của người 


[làm ra "4 
` Kiên. nhấn khó xong mà dễ hỏng, ` 


Cái chết đân vẫn ngóng bên ngoài. 
Thọ là ai, yêu là ai? 
Lão già, con trẻ vắn dài khác chỉ. 
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